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Ph n 1: DAO Đ NG- SÓNG  C  H Cầ Ộ Ơ Ọ
Câu 1. Gia t c trong dao đ ng đi u hoà c c đ i khi :ố ộ ề ự ạ

  A. v n t c dao đ ng c c đ i.          B. v n t c dao đ ng b ng không.ậ ố ộ ự ạ ậ ố ộ ằ

  C. dao đ ng qua v  trí cân b ng.     D. t n s  dao đ ng l n.ộ ị ằ ầ ố ộ ớ

Câu 2. Dao đ ng t t d n có đ c đi m :ộ ắ ầ ặ ể

  A. biên đ  gi m d n theo th i gian.     B. năng l ng dao đ ng b o toàn.ộ ả ầ ờ ượ ộ ả

  C. chu kì dao đ ng không đ i.             D. v n t c bi n thiên đi u hoà theo th i gian.ộ ổ ậ ố ế ề ờ

Câu 3. dao đ ng là dao đ ng  t  do :ộ ộ ự

  A. dao đ ng c a con l c lò xo.             B. dao đ ng c a con l c đ ng h .ộ ủ ắ ộ ủ ắ ồ ồ

  C. dao đ ng c a cành cây tr c gió.     D. dao đ ng c a dòng đi n xoay chi u.ộ ủ ướ ộ ủ ệ ề

Câu 4. Hai sóng nào có th   giao thoa đ c v i nhau ?ể ượ ớ

  A. sóng c  d c và sóng c  ngang.         B. sóng n c và sóng âm.ơ ọ ơ ướ

  C. sóng âm và sóng đi n t .                   D. sóng trên dây đàn khi b  g y.ệ ừ ị ả

Câu 5. M t sóng tròn trên m t n c có đ c đi m ?ộ ặ ướ ặ ể

  A. biên đ  sóng không đ i.                        B. t n s  sóng không đ i.ộ ổ ầ ố ổ

  C. v n t c sóng gi m khi ra xa ngu n.       D. b c sóng thay đ i khi ra xa ngu n.ậ ố ả ồ ướ ổ ồ

Câu 6. đ  to c a âm tai c m giác đ c ph  thu c vào :ộ ủ ả ượ ụ ộ

  A. c ng đ  âm.                                         B. c ng đ  và t n s  âm.ườ ộ ườ ộ ầ ố

  C. t n s  âm.                                               D. âm s c c a âm.ầ ố ắ ủ

Câu 7. Âm c a ng i phát ra nghe khá to vì :ủ ườ

  A.thanh qu n rang m nh.                            B. do khoang mi ng và mũi.ả ạ ệ

  C. t n s  âm khá cao.                                  D. không khí truy n d n sóng âm t t.ầ ố ề ẫ ố

Câu 8. M t v t dao đ ng đi u hoà đ c là do :ộ ậ ộ ề ượ

  A. không b  môI tr ng c n tr .                 B. quán tính và l c đi u hoà tác d ng vàoị ườ ả ở ự ề ụ  

v t.ậ

  C. đ c cung c p năng l ng đ u.              D. Th ng xuyên có ngo i l c tác d ng.ượ ấ ượ ầ ườ ạ ự ụ

Câu 9. Dao đ ng c  c ng b c là lo i dao đ ng :ộ ơ ưỡ ứ ạ ộ

  A.X y ra do tác d ng c a ngo i l c.                B.T n s  dao đ ng là t n s  c aả ụ ủ ạ ự ầ ố ộ ầ ồ ủ  

ngo i l c.ạ ự

  C.Có biên đ  ph  thu c vào t n s  ngo i l c.  D.đi u hòa.    ộ ụ ộ ầ ố ạ ự ề
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Câu 10. T ng h p hai dao đ ng đi u hoà cùng ph ng, cùng t n s , cùng biên đ  aổ ợ ộ ề ươ ầ ố ộ  

thì dao đ ng có biên đ  aộ ộ (th)=a       thì 2 dao đ ng thành ph n có đ  l ch pha là :ộ ầ ộ ệ

A. B.

B. D.

Câu 11. Hai con l c đ n có chi u dàI  lắ ơ ề 1, l2 khác l1 dao đ ng cùng chu kì Tộ 1=0.6 (s), 

T2=0.8(s) đ c cùng kéo l ch góc αượ ệ 0 và buông tay cho dao đ ng. Sau th i gian ng nộ ờ ắ  

nh t bao  nhiêu thì 2 con l c l i  tr ng tháI này. ( b  qua m i c n tr ).ấ ắ ạ ở ạ ỏ ọ ả ở

  A. 2(s).                                 B 2.4(s).

  C. 2.5(s).                              D.4.8(s).

Câu 12. con l c lò xo dao đ ng v i chu kì T= ắ ộ ớ π (s),  li đ  x= 4 (cm/s) thì biên đ  daoở ộ ộ  

đ ng là :ộ

  A. 2(cm)                              B.  2   (cm).

  C. 3(cm)                               D. không ph I các k t qu  trên.ả ế ả

Câu 13. dao đ ng đi u hoà có ph ng trình x=áin(ộ ề ươ ωt + ϕ).v n t c c c đ i làậ ố ự ạ  

vmax=8π(cm/s) và gia t c c c đ i aố ự ạ (max)= 16π2(cm/s2), thì biên đ  dao đ ng là:ộ ộ

  A. 3 (cm).                             B. 4 (cm).

  C. 5 (cm).                             D. không ph I k t qu  trên.ả ế ả

Câu 14. con l c lò xo dao đ ng theo ph ng th ng đ ng có năng l ng toàn ph nắ ộ ươ ẳ ứ ượ ầ  

E=2.10-2 (J)l c đàn h i c a lò xo Fự ồ ủ (max)=2(N).L c đàn h i c a lò xo khi  v  trí cânự ồ ủ ở ị  

b ng là F= 2(N). Biên đ  dao đ ng s  là :ằ ộ ộ ẽ

  A. 2(cm).                                B.3(cm).

  C.4(cm).                                 D.không ph I các k t qu  trên.ả ế ả

Câu 15.  m t n I thí nghi m, con l c đ n có chi u dàI lở ộ ơ ệ ắ ơ ề 1 thì dao đ ng v i chu kiộ ớ  

T1=0.3 (s). con l c đ n có chi u dàI lắ ơ ề 2 thì dao đ ng v i chu kì Tộ ớ 2=0.4(s). chu kì dao 

đ ng c a con l c đ n có chi u  dàI l=lộ ủ ắ ơ ề 1+l2 là :

   A.0.8(s).             B. 0.6(s).

   C.0.5(s).             D. không ph I các k t qu  trên.ả ế ả

Câu 16. Con l c lò xo dao đ ng đ ng. N u dùng v t mắ ộ ứ ừ ậ 1 thì chu kì dao đ ng làộ  

T1=0.6(s). n u dùng v t mế ậ 2 thì chu kì dao đ ng là Tộ 2=0.8 (s). n u dùng v t m=mế ậ 1+m2 

thì chu kì dao đ ng là :ộ

   A.3(s)                          B.2(s)
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   C.1(s)                          D. không ph I các k t qu  trên.ả ế ả

Cau 17. con l c lò so đang dao đ ng trên ph ng th ng đ ng thì cho giá treo con l cắ ộ ươ ẳ ứ ắ  

đI lên nhanh d n đ u theo ph ng th ng đ ng v i gia t c a khi đó :ầ ề ươ ẳ ứ ớ ố

  A.VTCB thay đ i.                   B. biên đ   dao đ ng thay đ i.ổ ộ ộ ổ

  C. chu kì dao đ ng thay đ i.   D. các y u t  trên đ u không thay d i.ộ ổ ế ố ề ổ

Câu 18. Trong dao đ ng đi u hoà khi đ ng năng gi m đI 2 l n so v i đ ng năng maxộ ề ộ ả ầ ớ ộ  

thì :

A. th  năng đ i v i v  trí cân b ng tăng hai l n.  B. li đ  dao đ ng tăng 2 l nế ố ớ ị ằ ầ ộ ộ ầ

 C. v n t c dao đ ng gi m                           l nậ ố ộ ả ầ

   D. Gia t c dao đ ng tăng 2 l n.ố ộ ầ

Câu 19. v n t c trung bình m t dao đ ng đi u hoà trong thoi gian dàI :ậ ố ộ ộ ề

   A. 16cm/s                            B.20 cm/s.

   C. 30 cm/s                           D. không ph I k t qu  trên.ả ế ả

                 Bi t ph ng trình dao đ ng trên là : x=4.sin 2ế ươ ộ πt(cm).

Câu 20. Hai sóng k t h p giao thoa v i nhau trong không khí : Vân c c đ i th  nh tế ợ ớ ự ạ ứ ấ  

có ∆d=0.8(m) thì vân c c đ i th  11 có  ự ạ ứ ∆d’= 1 (m).B c sóng là :ướ

  A. 6 (cm).                             B. 4(cm)

 C.  2 (cm).                             D. không ph I các k t qu  trên.ả ế ả

Câu 21. trong quá trình dao đ ng đi u hoà thì :ộ ề

  A. Gia t c luôn cùng h ng v i v n t c.  ố ướ ớ ậ ố

  B. Gia t c luôn h ng v  VTCB và t  l  v i đ  d i.ố ướ ề ỷ ệ ớ ộ ờ

  C. Gia t c dao đ ng cùng pha v i li đ .ố ộ ớ ộ

  D. Chuy n đ ng c a v t là bi n đ i đ u.ể ộ ủ ậ ế ổ ề

Câu 22. Dao đ ng đi u hoà có ph ng trình x=8sin(10ộ ề ươ π+π/6)(cm) thì g c th i gian :ố ờ

   A. Lúc dao đ ng  li đ  xộ ở ộ 0=4(cm)              

   B. Là tuỳ ch n.ọ

   C. Lúc dao đ ng  li đ  xộ ở ộ 0=4(cm) và h ng chuy n đ ng theo chi u d ng. ướ ể ộ ề ươ

   D. Lúc b t đ u dao đ ng.ắ ầ ộ

Câu 23. Hòn bi ve lăn trên máng cong là m t cung tròn nh  r t nh n bán kính R.ộ ỏ ấ ẵ  

Máng đ t sao cho tâm máng  trên cao và r I vào trung đi m c a máng. B  qua m iặ ở ơ ể ủ ỏ ọ  

c n tr  thì :ả ở
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A. Hai hòn bi dao đ ng đi u hoà.ộ ề

B. Hai hòn bi dao đ ng t  do.ộ ự

C. Hai hòn bi dao đ ng t t d n.ộ ắ ầ

D. Không ph I các dao đ ng trên.ả ộ

Câu 24. Con l c đ n đ c coi là dao đ ng đi u hoà n u :ắ ơ ượ ộ ề ế

A. Dây treo r t dàI so v i kích th c v t.ấ ớ ướ ậ

B. Góc l ch c c đ i nh  h n 10ệ ự ạ ỏ ơ 0.

C. B  qua ma sát và c n tr  c a môI tr ng.ỏ ả ở ủ ườ

D. Các ý trên.

Câu 25. Chu kì dao đ ng c a con l c lò xo ph  thu c vào :ộ ủ ắ ụ ộ

A. Biên đ  dao đ ng.ộ ộ

B. Gia t c tr ng tr ng tác đ ng vào con l c.ố ọ ườ ộ ắ

C. G c th i gian và tr c to  đ  không gian.ố ờ ụ ạ ộ

D. Nh ng đ c tính c a con l c lò xo.ữ ặ ủ ắ

Câu 26. Góc pha ban đ u c a dao đ ng đi u hoà ph  thu c vào :ầ ủ ộ ề ụ ộ

A. G c th i gian.ố ờ

B. G c th i gian và h  tr c to  đ  không gian.ố ờ ệ ụ ạ ộ

C. V n t c c c đ i c a dao đ ng.ậ ố ự ạ ủ ộ

D. T n s  c a dao đ ng.ầ ố ủ ộ

Câu 27. Bi u th c và ph ng trình dao đ ng đi u hoà là :ể ứ ươ ộ ề

A. Gi ng nhau.ố

B. Khác nhau.

C. G c to  đ   v  trí cân b ng thì gi ng nhau.ố ạ ộ ở ị ằ ố

D. G c th i gian  VTCB thì gi ng nhauố ờ ở ố

Câu 28. Con l c lò dao đ ng đi u hoà trên ph ng ngang thì :ắ ộ ề ươ

A. L c đi u hoà là l c đàn h i.ự ề ự ồ

B. L c đi u hoà là h p l c đàn h i và tr ng l c.ự ề ợ ự ồ ọ ự

C. L c đi u hoà là tr ng l c.ự ề ọ ự

D. Không ph I các ý trên.ả

Câu 29. Hình chi u c a ch t đi m chuy n đ ng tròn đ u trên qu  đ o bán kính Rế ủ ấ ể ể ộ ề ỹ ạ  

lên m t đ ng th ng trong m t ph ng qu  đ o có ph ng trình d ng :ộ ườ ẳ ặ ẳ ỹ ạ ươ ạ
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  A. x=Rsin(ωt+ϕ)                         B. x=Rcosωt.

  C. x=x0+Rsinωt                           D. Có th  1 trong các ph ng trình trên.ể ươ

Câu 30. Hai dao đ ng đi u hoà gi ng nhau khi :ộ ề ố

  A. Cùng t n s .                            B. Cùng biên đ .ầ ố ộ

  C. Cùng pha.                                D. T t c  các ý trên.ấ ả

Câu 31. Trong 1 dao đ ng đi u hoà :ộ ề

A. V n t c gi m d n thì gia t c gi m d n.ậ ố ả ầ ố ả ầ

B. Gia t c luôn ng c pha v i li đ .ố ựơ ớ ộ

C. V n t c nhanh pha h n li đ  ậ ố ơ ộ π/2

D. Gia t c, v n t c và li đ  dao đ ng v i các t n s  và pha khác nhauố ậ ố ộ ộ ớ ầ ố

Câu 32. M t v t dao đ ng đi u hoà ph I m t ộ ậ ộ ề ả ấ ∆ t=0.025 (s) đ  đI t  đi m có v n t cể ừ ể ậ ố  

b ng không t i đi m ti p theo cũng nh  v y, hai đi m cách nhau 10(cm) thì bi tằ ớ ể ế ư ậ ể ế  

đ c :ượ

  A. Chu kì dao đ ng là 0.025 (s)                  B. T n s  dao đ ng là 20 (Hz)ộ ầ ố ộ

  C. Biên đ  dao đ ng là 10 (cm).                 D. Pha ban đ u là ộ ộ ầ π/2

Câu 33. V t có kh i l ng 0.4 kg treo vào lò xo có K=80(N/m). Dao đ ng theoậ ố ượ ộ  

ph ng th ng đ ng v i biên đ  10 (cm). Gia t c c c đ i c a v t là :ươ ẳ ứ ớ ộ ố ự ạ ủ ậ

  A. 5 (m/s2)                      B.  10 (m/s2)

  C. 20 (m/s2)                    D.  -20(m/s2)

Câu 34. V t kh i l ng m= 100(g) treo vào lò xo K= 40(N/m).Kéo v t xu ng d iậ ố ượ ậ ố ướ  

VTCB 1(cm) r i truy n cho v t v n t c 20 (cm/s) h ng th ng lên đ  v t dao đ ngồ ề ậ ậ ố ướ ẳ ể ậ ộ  

thì biên đ  dao đ ng c a v t là :ộ ộ ủ ậ

A. B.

B. D.

Câu 35. Con l c đ n có chi u dàI l dao đ ng v i chu kì T trong tr ng tr ng tráI đ tắ ơ ề ộ ớ ọ ườ ấ  

g. N u cho con l c này vào trong thang máy chuy n đ ng đ  tr ng l ng gi m 2 l nừ ắ ể ộ ể ọ ượ ả ầ  

thì chu kì dao đ ng c a con l c lúc này s  :ộ ủ ắ ẽ

  A. gi m 2 l n.                       B. Tăng       l n.ả ầ ầ

  C. Không đ i.                       D. K t qu  khác k t qu  trên.ổ ế ả ế ả

Câu 36. Con l c đ n dao đ ng đi u hoà v i biên đ  góc nh . Chu kì c a nó khôngắ ơ ộ ề ớ ộ ỏ ủ  

đ i khi nào ?ổ
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  A. Thay đ i chi u dàI c a con l c.              B. Thay đ i kh i l ng v t n ng.ổ ề ủ ắ ổ ố ượ ậ ặ

  C. Tăng biên đ  góc đ n 30ộ ế 0.                      D. Thay đ i gia t c tr ng tr ng.ổ ố ọ ườ

Câu 37. Con l c đ n dao đ ng đi u hoà v i biên đ  góc αắ ơ ộ ề ớ ộ 0. Thì c  năng c a nó là :ơ ủ

  A. mgl(1-cosα0)/2.                      B. mgl(1-cosα0).

  C. mgl(1+cosα0).                        D. mgl α0
2.

Câu 38. con l c lò xo g m v t m, g n vào lò xo đ  c ng K=40N/m dao đ ng đi uắ ồ ậ ắ ộ ứ ộ ề  

hoà theo ph ng ngang, lò xo bi n d ng c c đ i là 4 (cm).  li đ  x=2(cm) nó cóươ ế ạ ự ạ ở ộ  

đ ng năng là :ộ

  A. 0.048 (J).                       B. 2.4 (J).

  C. 0.024 (J).                       D. M t k t qu  khác.ộ ế ả

Câu 39. Biên đ  dao đ ng c ng b c không ph  thu c vào :ộ ộ ưỡ ứ ụ ộ

A. Pha ban đ u c a l c tu n hoàn tác d ng vào v t.ầ ủ ự ầ ụ ậ

B. Biên đ  ngo i l c tu n hoàn.ộ ạ ự ầ

C. T n s  ngo i l c tu n hoàn.ầ ố ạ ự ầ

D. L c c n môI tr ng tác d ng vào v t.ự ả ườ ụ ậ

Câu 40. Biên đ  dao đ ng t ng h p c a 2 dao đ ng đi u hoà cùng ph ng cùng t nộ ộ ổ ợ ủ ộ ề ươ ầ  

s  không ph  thu c vào:ố ụ ộ

A. Biên đ  dao đ ng thành ph n th  nh t.ộ ộ ầ ứ ấ

B. Biên đ  dao đ ng thành ph n th  2.ộ ộ ầ ứ

C. D  l ch pha gi a 2 dao đ ng.ộ ệ ữ ộ

D. T n s  các dao đ ng thành ph n.ầ ố ộ ầ

Câu 41. Sóng ngang là sóng :

A. Lan truy n theo ph ng ngang.ề ươ

B. Các ph n t  sóng dao đ ng trên ph ng ngang.ầ ử ộ ươ

C. Cácc ph n t  sóng dao đ ng vuông góc v i ph ng truy n.ầ ử ộ ớ ươ ề

D. Lan truy n trong ch t khí.ề ấ

Câu 42. Sóng c  lan truy n trong môI tr ng :ơ ề ườ
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  A. Chân không.                                            B. Các môI tr ng.ườ

  C. MôI tr ng khí ch  có sóng d c.             D. MôI tr ng r n và l ng ch  có sóngườ ỉ ọ ườ ắ ỏ ỉ  

ngang.

Câu 43. Khi có sóng d ng trên 1 s i dây đàn h i thì :ừ ợ ồ

A. Sóng t i và sóng ph n x  ng ng lan truy n.ớ ả ạ ừ ề

B. Các đi m trên dây ng ng chuy n đ ng.ể ừ ể ộ

C. Trên dây có đi m dao đ ng c c đ i xen k  nh ng đi m không dao đ ng.ể ộ ự ạ ẽ ữ ể ộ

D. Trên dây ch  có đi m dao đ ng c c đ iỉ ể ộ ự ạ

Câu 44. Hai song giao thoa  m t môI tr ng khi :ở ộ ườ

A. Chúng lan truy n ng c chi u nhau.ề ượ ề

B. Chúng dao đ ng cùng pha t i m i đi m chúng g p nhau.ộ ạ ọ ể ặ

C. 2 ngu n sóng có cùng biên đ .ồ ộ

D. 2 ngu n sóng cùng t n s  và cùng pha.ồ ầ ố

Câu 45. Ph ng trình sóng t i m t đi m trong môI tr ng có sóng truy n qua cóươ ạ ộ ể ườ ề  

d ng nào ?ạ

  A. u=asinω(t+ϕ).                      B. u=asinω(t-d/λ).

  C. u=asin2π(t/T-d/λ).               D. u= asinω(t+d/λ).

Câu 46. Dao đ ng đi n t  trong m ch LC  đóng kín khi t  đã tích đi n là :ộ ệ ừ ạ ụ ệ

 A. Dao đ ng t  do.                   B. Dao đ ng đi u hoà.ộ ự ộ ề

 C. Dao đ ng c ng b c.           D. S  t  dao đ ng.ộ ưỡ ứ ự ự ộ

Câu 47. Câu nói nào k t lu n sai v  dao đ ng đi n t  trong m ch dao đông LC lýế ậ ề ộ ệ ừ ạ  

t ng ?ưỏ

A. Năng l ng c a m ch dao đ ng g m năng l ng đi n tr ng t  t p trung  tượ ủ ạ ộ ồ ượ ệ ườ ừ ậ ở ụ 

đi n và năng l ng t  tr ng t p trung  cu n c m.ệ ượ ừ ườ ậ ở ộ ả
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B. Năng l ng đi n tr ng và năng l ng t  tr ng dao đ ng cùng t n s  v iượ ệ ườ ượ ừ ườ ộ ầ ố ớ  

dòng đi n xoay chi u ch y qua cu n c m.ệ ề ạ ộ ả

C. Khi năng l ng đi n tr ng gi m thì năng l ng t  tr ng tăng và ng c l i.ượ ệ ườ ả ượ ừ ườ ựơ ạ

D.  m i th i đi m năng l ng dao đ ng đi n t  trong m ch LC không đ i.ở ọ ờ ể ượ ộ ệ ừ ạ ổ

Câu 48. Sóng đi n t  là :ệ ừ

A. Sóng lan truy n trong các môI tr ng đàn h i.ề ườ ồ

B. Sóng có đi n tr ng và t  tr ng dao đ ng cùng pha cùng t n s .ệ ườ ừ ườ ộ ầ ố

C. Sóng có hai thành ph n đi n tr ng và t  tr ng dao đ ng cùng ph ng.ầ ệ ườ ừ ườ ộ ươ

D. Sóng có năng l ng t  l  v i bình ph ng c a t n s .ượ ỷ ệ ớ ươ ủ ầ ố

Câu 49. M ch LC trong máy phát dao đ ng đi n t  duy trì khi ho t đ ng là :ạ ộ ệ ừ ạ ộ

A. Ngu n phát sóng đi n t .ồ ệ ừ

B. M ch dao đ ng h .ạ ộ ở

C. Ngu ng dao đ ng đi n t  duy trì v i m i t n s .ồ ộ ệ ừ ớ ọ ầ ố

D. Ngu n dao đ ng đi n t  duy trì v i t n s  riêng c a m ch LC.ồ ộ ệ ừ ớ ầ ố ủ ạ

Câu 50. Dòng đi n xoay chi u đi qua t  đi n là do :ệ ề ụ ệ

A. Các h t mang đi n t  do dao đ ng t  b n c c này sang b n c c kia.ạ ệ ự ộ ừ ả ự ả ự

B. Trong t  có m t đi n t  tr ng bi n thiên cùng t n s  v i ngu n đi n xoayụ ộ ệ ừ ườ ế ầ ố ớ ồ ệ  

chi u.ề

C. Ch t đi n môi c a t  d n đi n xoay chi uấ ệ ủ ụ ẫ ệ ề

D. Trong t  đi n có m t dòng đi n sinh ra nh  s  d ch chuy n có h ng c a cáụ ệ ộ ệ ờ ự ị ể ướ ủ  

đi n tích.ệ

                               CH N CÂU SAI .Ọ

Câu 51. Trong m t dao đ ng đi u hoà thì :ộ ộ ề

A. Biên đ  ph  thu c vào năng l ng kích thích ban đ u.ộ ụ ộ ượ ầ

B. Th  năng  li đ  x luôn b ng kxế ở ộ ằ 2/2.

C. Pha ban đ u ph  thu c vào g c th i gian và chi u d ng tr c to  đ .ầ ụ ộ ố ờ ề ươ ụ ạ ộ

D. Li đ , v n t c, gia t c dao đ ng cùng t n s .ộ ậ ố ố ộ ầ ố

Câu 52. Dao đ ng c a con l c đ n trong tr ng tr ng tráI đ t thì :ộ ủ ắ ơ ọ ườ ấ

A. Biên đ  không ph  thu c vào kh i l ng v t n ng.ộ ụ ộ ố ượ ậ ặ

E. T n s  không ph  thu c biên đ .ầ ố ụ ộ ộ

F. T n s  ch  ph  thu c vào đ c tính c a con l c.ầ ố ỉ ụ ộ ặ ủ ắ
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G. B  qua c n tr  và biên đ  nh  thì dao đ ng đi u hoà.ỏ ả ở ộ ỏ ộ ề

Câu 53. 

A. T ng h p  dao đ ng đi u hoà là 1 dao đ ng đi u ho .ổ ợ ộ ề ộ ề ầ

B. B  qua c n tr  và trong gi i h n đàn h i thì con l c lò xo dao đ ng đi u hoà.ỏ ả ở ớ ạ ồ ắ ộ ề

C. Dao đ ng c a con l c đ n trên m t đ t là dao đ ng t  do.ộ ủ ắ ơ ặ ấ ộ ự

D. đ ng h  qu  l c treo t ng ch y đúng v  mùa hè thì s  ch y sai v  mùa đông.ồ ồ ả ắ ườ ạ ề ẽ ạ ề

Câu 54. 

A. V n t c truy n sóng là v n t c chuy n đ ng c a phân t  môI tr ng khi sóngậ ố ề ậ ố ể ộ ủ ử ườ  

truy n qua.ề

B. B c sóng là kho ng cách hai đi m dao đ ng cùng pha g n nhau.ướ ả ể ộ ầ

C. T n s  sóng là t n s  dao đ ng c a ngu n phát sóng.ầ ố ầ ố ộ ủ ồ

D. Năng l ng sóng t i m i đi m t  l  v i bình ph ng biên đ  sóng t i đó.ượ ạ ỗ ể ỷ ệ ớ ươ ộ ạ

Câu 55. 

A. Sóng đi n t  lan truy n không c n nh  vào môI tr ng.ệ ự ề ầ ờ ườ

B. Sóng đi n t  là s  lan truy n 1 đi n t  tr ng bi n thiên theo  th i gian.ệ ừ ự ề ệ ừ ườ ế ờ

C. B c sóng đi n t  có t n s  f trong m t môI tr ng là ướ ệ ừ ầ ố ộ ườ λ=c/f.

D. Năng l ng sóng t  l  v i lu  th a b c 4 c a t n s .ượ ỷ ệ ớ ỹ ừ ậ ủ ầ ố

Câu 56. 

A. Sóng âm, sóng siêu âm, h  âm có cùng b n ch t v t lý.ạ ả ấ ậ

B. Sóng âm, siêu âm, h  âm có đ c tính sinh lý khác nhau.ạ ặ

C. Trong m t môI tr ng sóng siêu âm truy n nhanh h n sóng âm.ộ ườ ề ơ

D. Trong m t môI tr ng b c sóng âm l n h n b c sóng siêu âm.ộ ườ ướ ớ ơ ướ

Câu 57.

A. Các sóng t o ra là do s  lan truy n dao đ ng.ạ ự ề ộ

B. V n t c truy n sóng trong các môI tr ng khác nhau thì khác nhau.ậ ố ề ườ

C. Ngu n dao đ ng đ ng dinh ra sóng d c, ngu n dao đ ng ngang sinh ra sóngồ ộ ứ ọ ồ ộ  

ngang.

D. MôI tr ng r n truy n đ c c  songs d c và sóng ngang.ườ ắ ề ượ ả ọ

Câu 58. 

A. Âm v a có đ c tính sinh lý v a có đ c tính v t lý.ừ ặ ừ ặ ậ

B. Âm có đ c tính sinh lý do c u t o c a tai ng i.ặ ấ ạ ủ ườ

9
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C. Nh c âm là dao âm đàn, nh c phát ra.ạ ạ

D. Âm tai nghe đ c ph i có đ  to nh  nh t là 0 (dB).ượ ả ộ ỏ ấ

Câu 59. 

A. Năng l ng t i m i đi m c a sóng c  gi m d n khi ra xa ngu n.ượ ạ ỗ ể ủ ơ ả ầ ồ

B. Sóng có tính ch t tu n hoàn theo th i gian và không gian.ấ ầ ờ

C. 2 đi m trên 1 ph ng truy n sóng cách nhau d thì dao đ ng l ch pha gócể ươ ề ộ ệ  

ϕ=2πd/λ.

D. Trong m t môi tr ng sóng có t n s  càng cao thì truy n đI càng nhanh.ộ ườ ầ ố ề

Câu 60.

A. 2 sóng k t h p thì giao thoa đ c v i nhau.ế ợ ượ ớ

B. 2 ngu n sóng gi ng nhau khi có cùng biên đ  và t n s .ồ ố ộ ầ ố

C. Giao thoa là 1 đ c tính c a quá trình sóng.ặ ủ

D. 2 sóng k t h p truy n ng c chi u nhau trên 1 ph ng thì t o ra sóng d ng.ế ợ ề ượ ề ươ ạ ừ

                                        Ch n câu tr  l i đúng.ọ ả ờ

Câu 61. trên 1 dây đàn có sóng d ng thì chi u dàI c a dây là :ừ ề ủ

  A. λ/4.                           B. λ/2.

  C. nλ/2                          D. nλ.

Câu 62. Âm s c là đ c tính sinh lý giúp ng i ta phân bi t đ c :ắ ặ ườ ệ ượ

  A. Các âm khác nhau.              B. Các âm cùng t n s .ầ ố

  C. Các âm cùng đ  to.             D. Các âm cùng đ  cao và đ  to.ộ ộ ộ

Câu 63. Tai ng i phân bi t đ c các âm cùng t n s , cùng đ  to la` do :ườ ệ ượ ầ ố ộ

A. Công su t các ngu n âm khác nhau.ấ ồ

B. C ng đ  âm tác d ng vào tai khác nhau.ườ ộ ụ

C. Âm s c các ngu n âm khác nhau.ắ ồ

D. Các ngu n âm cách tai kho ng khác nhauồ ả

Câu 64. 

A. Giao thoa là s  t ng h p các sóng.ự ổ ợ

B. T n s  dao đ ng là s  chu kì trong 1 giây.ầ ố ộ ố

C. Biên đ  dao đ ng c a con l c lò xo càng nh  thì chu kì dao đ ng càng ng n.ộ ộ ủ ắ ỏ ộ ắ
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D.  cùng 1 n i con l c đ n dao đ ng trong chân không v i chù l n h n khi daoở ơ ắ ơ ộ ớ ớ ơ  

đ ng trong không khí.ộ

Câu 65. 

A. B c sóng là kho ng cách gi a 2 đi m dao đ ng cùng pha.ướ ả ữ ể ộ

B. Nh ng đi m trên 1 songs tròn cách tâm sóng kữ ể λ thì dao đ ng cùng pha v iộ ớ  

ngu n.ồ

C. Kho ng cách gi a 2 đi m dao đ ng cùng pha trên 1 tia sóng là (k+1/2) ả ữ ể ộ λ

D. Kho ng cách gi a 2 đi m dao đ ng ng c pha trên 1 tia sóng là kả ữ ể ộ ượ λ.

Câu 66. 

A. C ng đ  âm l n h n thì tai c m giác th y âm to h n.ườ ộ ớ ơ ả ấ ơ

B. Âm có t n s  càng cao thì nghe càng thanh.ầ ố

C. Âm có t n s  10(Hz) nghe tr m h n âm có t n s  100 (Hz).ầ ố ầ ơ ầ ố

D. Nói chung nghe gi ng n  thích h n nghe gi ng namọ ữ ơ ọ

Câu 67. Hi n t ng c ng h ng c  là :ệ ượ ộ ưở ơ

A. Hi n t ng m t dao đ ng c ng b c có biên đ  l n.ệ ượ ộ ộ ưỡ ứ ộ ớ

B. Hi n t ng x y ra khi l c c ng b c có t n s  b ng t n s  dao đông riêng c aệ ượ ả ự ưỡ ứ ầ ố ằ ầ ố ủ  

h  dao đ ng.ệ ộ

C. Hi n t ng biên đ  đ c tăng c ng.ệ ượ ộ ượ ườ

D. Hi n t ng dao đ ng c ng b c trong môI tr ng không có c n tr .ệ ượ ộ ưỡ ứ ườ ả ở

Câu 68. Câu nào sai ?

A. Dao đ ng duy trì x y ra không do l c  tác d ng.ộ ả ự ụ

B. Các dao đ ng t  do đ u t t d n.ộ ự ề ắ ầ

C. M i dao đ ng đi u hoà đ u có chu kì xác đ nh.ọ ộ ề ề ị

D. Các dao đ ng tu n hoàn là đi u hoà.ộ ầ ề

Câu 69. M c c ng đ  âm nào đó tăng thêm 20 (dB) thì c ng đ  âm đã tăng lên :ứ ườ ộ ườ ộ

  A. 10 l n.                         B. 100 l n.ầ ầ

  C. 1000 l n.                     D. k t qu  khác.ầ ế ả

11



C©u hái tr¾c nghiÖm vËt lý 12

Câu 70. Ph ng trình sóng lan truy n trên ph ng Ox là u=2sin(0,02ươ ề ươ πx+4πt)(cm). X 

là to  đ  tính băng (cm) thì :ạ ộ

  A. B c sóng ướ λ=10 (cm).                    B. T n s  f=20 (Hz).ầ ố

  C. V n t c sóng v=200(cm/s)             D. Li đ  sóng là 2 (cm).ậ ố ộ

Câu 71. M ch dao đ ng lý t ng : C=50 ạ ộ ưở µF, L=5mH. Hi u đi n th  c c đ i  haiệ ệ ế ự ạ ở  

đ u b n c c t  là 6(v) thì dòng đi n c c đ i ch y trong m ch là :ầ ả ự ụ ệ ự ạ ạ ạ

  A. 0.6 (A).                         B. 0.7 (A).

  C. 0.06 (A).                       D. K t qu  khác.ế ả

Câu 72. M ch dao đ ng lý t ng LC, khi dùng t  Cạ ộ ưở ụ 1 thì t n s  là fầ ố 1=30 kHz, khi dùng 

t  Cụ 2 thì t n s  riêng fầ ố 2=40 kHz. Khi dùng t  Cụ 1 và C2 ghép song song thì t n s  daoầ ố  

đ ng riêng là :ộ

  A. 24 kHz.                                    B. 38 kHz.

  C. 50 kHz.                                    D. K t qu  khác.ế ả

Câu 73. M ch dao đ ng lý t ng LC. Hi u đi n  th  c c đ i  hai b n t  là Uạ ộ ưở ệ ệ ế ự ạ ở ả ụ maxthì 

giá tr  dòng đi n qua m ch là Iị ệ ạ max băng bao nhiêu ?

A. B.

B. D.

Câu 74. M ch ch n sóng trong máy thu thanh có L=5.10ạ ọ -6 (H), 

C=2.10-8(F),R=0 thì thu đ c sóng đi n t  có b c sóng b ng bao nhiêu ? ượ ệ ừ ướ ằ

 (c=3.10-8(m/s), π2=10)

  A. 590 (m).                                B. 600 (m).

  610 (m).                                     D. K t qu  khác.ế ả

Câu 75. M ch dao đ ng lý t ng LC. C=0.5 ạ ộ ưở µF, hi u đi n th  c c đ i trên 2 b n tệ ệ ế ự ạ ả ụ 

là 6 (v) thì năng l ng đi n t  c a m ch dao đ ng là :ượ ệ ừ ủ ạ ộ

  A. 8.10-6(J).                                B. 9.10-6(J).

  C. 9.10-7(J).                                D. K t qu  khác.ế ả

Câu 76. M ch dao đ ng LC : L= 1,6.10ạ ộ -4(H), C=8µF, R≠0. Cung c p cho m ch m tấ ạ ộ  

công su t p=0,625 (mW) thì duy trì hi u đi n th  c c đ i  hai b n c c t  làấ ệ ệ ế ự ạ ở ả ự ụ  

Umax=5(v). Đi n tr  thu n c a m ch là :ệ ở ầ ủ ạ

  A. 0,1 (Ω).                      B. 1 (Ω).
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  C. 0,12 (Ω).                    D. K t qu  khác.ế ả

Câu 77. M ch dao đ ng lý t ng LC : C=2,5(ạ ộ ưở µF), L=10-4(H). ch n lúc t=0 thìọ  

Imax=40(mA) thì bi u th c đi n tích trên hai b n c c t  là :ể ứ ệ ả ự ụ

  A. q=2.10-9sin(2.10-7t).                             B. q=2.10-9sin(2.10-7t+π/2).

  C. q=2.10-9sin(2.10-7t-π/2).                      D. K t qu  khác.ế ả

Câu 78. Sóng đi n t  có t n s  f=3(MHz) truy n trong thu  tinh có n=1.5 thì b cệ ừ ầ ố ề ỷ ướ  

sóng lan truy n là :ề

  A. 40 (m).                             B. 70 (m).

  C. 50 (m).                             D. k t qu  khác.ế ả

Câu 79. sóng đi n t  có t n s  f=300(MHz) là :ệ ừ ầ ố

  A. Sóng dài.                         B. sóng trung.

  C. Sóng ng n                       D. Sóng c c ng n.ắ ự ắ

Câu 80. Nguyên t c phát sóng đi n t  là ph i :ắ ệ ừ ả

A. Dùng m ch dao đ ng LC dao đ ng đi u hoà.ạ ộ ộ ề

B. Đ t ngu n xoay chi u vào 2 đ u m ch LC.ặ ồ ề ầ ạ

C. K t h p m ch ch n sóng LC v i anten.                ế ợ ạ ọ ớ

D. K t h p  máy phát dao đ ng đi n t  duy trì v i antenế ợ ộ ệ ừ ớ

Câu 81. Trong máy phát dao đ ng đi n t  duy trì thì b  ph n đi u khi n vi c cungộ ệ ừ ộ ậ ề ể ệ  

c p năng l ng bù cho m ch LC là b  ph n nào ?ấ ượ ạ ộ ậ

A. Trandito.       

B. Cu n L’ và t  C’ộ ụ

C. Ngu n đi n không đ i.ồ ệ ổ

D. M ch dao đ ng LC.ạ ộ

Câu 82. Câu nói nào không đúng : 

A. Dao đ ng c a con l c lò xo là m t l dao đ ng t  do.ộ ủ ắ ộ ộ ự

B. Dao đ ng c a con l c đ n là 1 dao đ ng t  do.ộ ủ ắ ơ ộ ự

C. Dao đ ng c a con l c đ n là m t dao đ ng t t d n.ộ ủ ắ ơ ộ ộ ắ ầ

D. Dao đ ng c a con l c đ ng h  treo t ng là s  t  dao đ ng.ộ ủ ắ ồ ồ ườ ự ự ộ

Câu 83. M t v t dao đ ng đi u hoà có ph ng trình x= 10sin(ộ ậ ộ ề ươ π/2-2πt). Nh n đ nhậ ị  

nào không đúng ?

13
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A. G c th i gian lúc v t  li đ  x=10ố ờ ậ ở ộ

B. Biên đ  A=10ộ

C. Chu kì T=1(s)

D. Pha ban đ u ầ ϕ=-π/2.

Câu 84. Dao đ ng có ph ng trình x=8sin(2ộ ươ πt+π/2) (cm), nó ph i m t bao lau đ  điả ấ ể  

t  v  trí biên v  li đ  xừ ị ề ộ 1=4(cm) h ng ng c chi u d ng c a tr c to  d :ướ ượ ề ươ ủ ụ ạ ộ

  A. 0,5 (s)                              B. 1/3 (s)

  C. 1/6 (s)                              D. K t qua khác.ế

Câu 85. Câu nói nào không đúng v  dao đ ng đi u hoà :ề ộ ề

A. Th i gian dao đ ng đi t  v  trí cân b ng ra biên b ng th i gian đi ng c l i.ờ ộ ừ ị ằ ằ ờ ượ ạ

B. Th i gian đi qua VTCB 2 l n liên ti p là 1 chu kì.ờ ầ ế

C. T i m i li đ  có 2 giá tr  c a v n t c.ạ ỗ ộ ị ủ ậ ố

D. Gia t c đ i d u thì v n t c c c đ iố ổ ấ ậ ố ự ạ

Câu 86. Con l c đon l=1(m). Dao đ ng trong tr ng tr ng g=ắ ộ ọ ườ π2(m/s2); khi dao đ ngộ  

c  dây treo th ng đ ng thì b  v ng vào 1 cáI đinh  trung đi m c a dây. Chu kì daoứ ẳ ứ ị ướ ở ể ủ  

đ ng c a con l c s  là :ộ ủ ắ ẽ

  A. 2 (s).                                   B. 3 (s).

  C. (1+…) (s).                          D. K t qu  khác.ế ả

Câu 87. Con l c đ n g n trên xe ôtô trong tr ng tr ng g, ôtô chuy n đ ng v i a=g/ắ ơ ắ ọ ườ ể ộ ớ

… thì  VTCB dây treo con l c l p v i ph ng th ng đ ng góc  là:ở ắ ậ ớ ươ ẳ ứ ỏ

  A. 600                                     B. 450

  C. 300                                     D. K t qu  khác.ế ả

Câu 88. Con l c đ n : kh i l ng v t n ng m=0,1 (kg), dao đông v i biên đ  góc  ắ ơ ố ượ ậ ặ ớ ộ ỏ 

=60  trong tr ng tr ng g=ọ ườ π2(m/s2) thì s c căng c a dây l n nh t là :ứ ủ ớ ấ

A. B.

B. D.

Câu 89. Con l c toán : m=0,5 (kg), l=0,5 (m) dao đ ng trong tr ng tr ng g=9,8(m/sắ ộ ọ ườ 2) 

khi không đ c cung c p năng l ng bù thì sau 5 chu kì  biên đ  góc gi m t  5ượ ấ ượ ộ ả ừ 0 

xu ng 4ố 0. D  duy trì dao đ ng thì công su t b  máy cung c p năng l ng cho nó là :ể ộ ấ ộ ấ ượ

  A. 
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Câu 90. Con l c đ n dao đ ng đi u hoà trong thang máy đ ng yên, khi thang máy điắ ơ ộ ề ứ  

lên nhanh d n thì đ i l ng v t lý nào không thay đ i :ầ ạ ượ ậ ổ

A. Biên đ                   B. Chu kìộ C. C  năngơ D. T n s  góc.ầ ố

Câu 91. Con l c lò xo dao đ ng đi u hoà theo ph ng th ng đ ng trong thang máyắ ộ ề ươ ẳ ứ  

đ ng yên, khi thang máy đi lên nhanh d n đ u, đ i l ng v t lý nào thay đ i :ứ ầ ề ạ ượ ậ ổ

A. VTCB. B. Chu kì C. C  năng ơ D. Biên đ .ộ

Câu 92. Con l c đ n có chi u dài l=0,25 (m) th c hi n 6 dao đ ng bé trong 12(s).ắ ơ ề ự ệ ộ  

kh i l ng con lăc m=1/(5ố ượ π2) (kg) thì trong l ng c a con l c là :ượ ủ ắ

   A. 0,2 (N)                                B. 0,3 (N)

   C. 0,5 (N)                                D. K t qu  khác.ế ả

Câu 93. Trong cùng 1 kho ng th i gian, con l c đ n có chi u dài lả ờ ắ ơ ề 1 th c hi n đ cự ệ ượ  

10 dao đ ng bé, con l c đ n có có chi u dàI lộ ắ ơ ề 2 th c hiên đ c 6 dao đ ng  bé. Hi uự ượ ộ ệ  

chi u dài hai con l c là 48(cm) thì tìm đ c :ề ắ ượ

   A. l1=27(cm) và l2=75(cm)                     B. l1=75(cm) và l2=27(cm)

   C. l1=30(cm) và l2=78(cm)                     D. K t qu  khác.ế ả

Câu 94. Con l c toán dao đ ng bé  trên m t đ t có nhi t đ  tắ ộ ở ặ ấ ệ ộ 1
0, đ a con l c này lênư ắ  

đ  cao h thì chu kì dao đ ng bé v n không đ i. Câu nói nào đúng ?ộ ộ ẫ ổ

A.  đ  cao h nhi t đ  nh  h n tở ộ ệ ộ ỏ ơ 1
0.

B.  đ  cao h nhi t đ  l n h n tở ộ ệ ộ ớ ơ 1
0.

C.  đ  cao h gia t c tr ng tr ng gi m.ở ộ ố ọ ườ ả

D.  đ  cao h dây treo và gia t c tr ng tr ng cùng gi m n l n.ở ộ ố ọ ườ ả ầ

Câu 95. Ch t đi m kh i l ng m=0,01(kg) dao đ ng đi u hoà trên m t đo n th ngấ ể ố ượ ộ ề ộ ạ ẳ  

4(cm) v i t n s  f=5(Hz). t=0 ch t đi m qua v  trí cân b ng theo chi u d ng c aớ ầ ố ấ ể ị ằ ề ươ ủ  

qu  đ o. H p l c tác d ng vào ch t đi m lúc t=0,95(s) là :ỹ ạ ợ ự ụ ấ ể

  A. 

Câu 96. Con l c đ n có qu  c u b ng s t dao đ ng bé v i chu kì T. Đ t nam châmắ ơ ả ầ ằ ắ ộ ớ ặ  

hút con l c v i l c F thì nó dao đ ng v i chu kì T’=1.1T. L c F h ng theo ph ng :ắ ớ ự ộ ớ ự ướ ươ

  A. Đ ng th ng lên trên.                          B. Đ ng th ng xu ng d i.ứ ẳ ứ ẳ ố ướ

  C. H ng ngang.                                    D. M t ph ng khác.ướ ộ ươ
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Câu 97. Dây treo con l c đ n b  đ t khi s c căng T > 2P. V i bbiên đ  góc  b ngắ ơ ị ứ ứ ớ ộ ỏ ằ  

bao nhiêu thì dây đ t  VTCB ?ứ ở

  A. 300                              B. 600

  C. 450                              D. K t qu  khác.ế ả

Câu 98. Đ t con l c đ n dài luôn dao đ ng v i chu kì T  g n 1 con l c đ n khác cóặ ắ ơ ộ ứ ầ ắ ơ  

chu kì dao đ ng Tộ 1=2(s). C  sau Ät=200(s) thì tr ng thái dao đ ng c a hai con l c l iứ ạ ộ ủ ắ ạ  

gi ng nhau. Chu kì dao đ ng là :ố ộ

  A. 

Câu 99. chu kì dao đ ng c a con l c đ n có chi u dài lộ ủ ắ ơ ề 1, gia t c  tr ng tr ng gố ọ ươ 1 là 

T1; Chu kì dao đ ng c a con l c đ n có chi u dàI lộ ủ ắ ơ ề 2, gia t c tr ng tr ng gố ọ ườ 2=g1/n là 

T2 b ng :ằ

  A. 

Câu 100. Con l c đ n dao đ ng trong m t toa xe đ ng yên v i chu kì T. chu kì daoắ ơ ộ ộ ứ ớ  

đ ng s  thay đ i khi nào ?ộ ẽ ổ

A. Toa xe chuy n đ ng th ng đ u lên cao.ể ộ ẳ ề

B. Toa xe chuy n đ ng thănggr đ u xu ng th p.ể ộ ề ố ấ

C. Toa xe chuy n đ ng th ng đ u theo ph ng ngang.ể ộ ẳ ề ươ

D. Toa xe chuy n đ ng tròn đ u trên m t ph ng ngang.ể ộ ề ặ ẳ

Câu 101. Bi u th c nào không ph i c  năng c a con l c đ n chi u dàI l dao đ ngể ứ ả ơ ủ ắ ơ ề ộ  

v i ph ng trình :  =  ớ ươ ỏ ỏ 0sinωt. 

  A. w=mv2/2 + mgl(1-cos )                      B. w=mgl(1-cos ) ỏ ỏ

  C. w=mgl(cos  -cos  ỏ ỏ 0)                           D.mgl  ỏ 0
2/2
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Ph n 2: DÒNG ĐI N XOAY CHI Uầ Ệ Ề

Câu 102. Câu nói nào không đúng :

A. Dòng đi n có c ng đ  bi n đ i tu n hoàn theo th i gian là dòng điên xoayệ ườ ộ ế ổ ầ ờ  

chi u.ề

B. Dòng đi n bi n thiên đi u hoà theo th i gian là dòng xoay chi u.ệ ế ề ờ ề

C. Dòng đi n xoay chi u cùng t n s  c a hi u đi n th  2 đ u m ch.ệ ề ầ ố ủ ệ ệ ế ầ ạ

D. Dòng đi n xoay chi u ph  bi n có t n s  50(Hz) và 60(Hz).ệ ề ổ ế ầ ố

Câu 103. Câu nào đúng ?

A. Dòng đi n xoay chi u luôn l ch pha v i hi u đi n th  hai đ u m ch.ệ ề ệ ớ ệ ệ ế ầ ạ

B. Dòng đi n hi u d ng b ng n a giá tr  c c đ i c a nó.ệ ệ ụ ằ ử ị ự ạ ủ

C. Dòng đi n t c th i ch  đo đ c băng ampe k .ệ ứ ờ ỉ ượ ế

D. Dòng đi n c c đ i trong đo n m ch không có đi n tr  thu n có th  đ t vô cùngệ ự ạ ạ ạ ệ ở ầ ể ạ  

khi thay đ i t n s .ổ ầ ố

Câu 104. Câu nào đúng ?

A. C ng đ  dòng xoay chi u ch y qua m t đo n m ch I=u/R.ườ ộ ề ạ ộ ạ ạ

B. C ng đ  dòng xoay chi u đ t c c đ i thì m ch tiêu th  có công su t c c đ i.ườ ộ ề ạ ự ạ ạ ị ấ ự ạ
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C. Dòng đi n xoay chi u có tác d ng hoá h c.ệ ề ụ ọ

D. C ng đ  dòng xoay chi u hi u d ng là m t kháI ni m lý thuy t không cóườ ộ ề ệ ụ ộ ệ ế  

th c.ự

Câu 105. Câu nào không đúng ?

A. H  s  công su t c a m ch đi n xoay chi u cosệ ố ấ ủ ạ ệ ề ϕ=R/Z.

B. Bi t h  s  công su t v n ch a bi t đ c ế ệ ố ấ ẫ ư ế ượ ϕ =(I,U).

C. H  s  công su t c a cu n dây không thu n c m khác không.ệ ố ấ ủ ộ ầ ả

D. H  s  công su t ph  thu c vào t n s  dòng đi n xoay chi u qua m ch.ệ ố ấ ụ ộ ầ ố ệ ề ạ

Câu 106. Bi u th c tính công su t c a đo n m ch xoay chi u nào không đúng ?ể ứ ấ ủ ạ ạ ề

  A. P=UIcosϕ.                            B. P=U0I0cosϕ/2.

  C. P=I2Zcosϕ                            D. P=U2R/Z2

Câu 107. Trong đo n m ch không phân nhánh x y ra hi n t ng c ng h ng đi nạ ạ ả ệ ượ ộ ưở ệ  

khi nào ? Câu nào không đúng ?

A. T n s  ngu n xoay chi u b ng t n s  dao đ ng riêng c a m ch  ầ ố ồ ề ằ ầ ố ộ ủ ạ ω2=1/LC. 

B. Đo n m ch có R và Zạ ạ L=ZC.

C. Đo n m ch không có R và Zạ ạ L=ZC.

D. T n s  dòng đi n xoay chi u b ng t n s  c a ngu n xoay chi u.ầ ố ệ ề ằ ầ ố ủ ồ ề

Câu 108. Câu nào sai ?

A. Công su t t c th i c a dòng đi n xoay chi u dao đ ng khác t n s  v i dòngấ ứ ờ ủ ệ ề ộ ầ ố ớ  

đi n xoay chi u.ệ ề

B. Trong 1(s) dòng xoay chi u có 50 l n b ng không thì t n s  dòng đi n làề ầ ằ ầ ố ệ  

50(Hz).

C. Dòng xoay chi u có t n s  càng cao thì đi qua t  càng d .ề ầ ố ụ ễ

D. Cu n c m c n tr  dòng xoay chi u là do hi n t ng c m ng đi n t .ộ ả ả ở ề ệ ượ ả ứ ệ ừ

Câu 109. Đo n m ch xoay chi u RLC m c n i ti p. Bi t Zạ ạ ề ắ ố ế ế L=2ZC và ZC=R thì h  sệ ố 

công su t trong đo n m ch là :ấ ạ ạ

  A. 0.5                            B. 

Câu 110. Ghép 1 t  đi n có Zụ ệ C=50(Ω) n i ti p v i y u t  nào đ  c ng đ  dòngố ế ớ ế ố ể ườ ộ  

đi n qua nó tr  pha hi u đi n th  2 đ u đo n m ch góc ệ ễ ệ ệ ế ầ ạ ạ π/4 :
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A. Cu n thu n c m có Zộ ầ ả L=50(Ω) 

B. Đi n tr  thu n R=50(ệ ở ầ Ω)

C. Đi n tr  thu n R=50(ệ ở ầ Ω) n i ti p v i cu n thu n c m Zố ế ớ ộ ầ ả L=100(Ω)

D. Không có cách nào

Câu 111. Đo n m ch xoay chi u n i ti p có i s m pha h n hi u điên th  hai đ uạ ạ ề ố ế ớ ơ ệ ế ầ  

đo n m ch. Góc 0<ạ ạ ϕ<π/2 thì k t lu n nào đúng ?ế ậ

A. Đo n m ch không có cu n c m.ạ ạ ộ ả

B. Đo n m ch RLC n i ti p có tính dung kháng.ạ ạ ố ế

C. Đo n m ch xoay chi u không có đi n tr  thu n.ạ ạ ề ệ ở ầ

D. Đo n m ch xoay chi u có Zạ ạ ề L=ZC.

Câu 112. Câu nói nào đúng v  máy phát đi n ki u c m ng ?ề ệ ể ả ứ

A. Máy có rôto là ph n ng, đi n đ c l y ra m ch ngoài nh  b  góp đi n.ầ ứ ệ ượ ấ ạ ờ ộ ệ

B. Hai thanh quet n i v i hai đ u m ch ngoài và luôn tr t trên 2 vành khuyên khiố ớ ầ ạ ượ  

rôto quay.

C. B  góp đi n là n i có th  gây ra s  phóng đi n h  quangộ ệ ơ ể ự ệ ồ

D. Các câu nói trên đ u đúng.ề

Câu 113. Hai máy dao đi n 1 fa : rôto máy 1 có 2 c p c c t  quay v i t c đệ ặ ự ừ ớ ố ộ 

1500vòng/phút, rôto máy 2 có 6 c p c c t  thì ph i quay v i t c đ  nào đ  có thặ ự ừ ả ớ ố ộ ể ể 

đ u 2 ngu n song song ?ấ ồ

  A. 103vòng/phút                                   B. 1500 vòng/phút.

  C. 500 vòng/phút.                                D. K t qu  khác.ế ả

Câu 114. Câu nào nói đúng v  dòng đi n xoay chi u 3 fa ?ề ệ ề

A. Dòng 3 pha là h  th ng 3 dòng xoay chi u 1 fa.ệ ố ề

B. Dòng 3 fa t o b i máy dao đi n 3 fa.ạ ở ệ

C. Dòng 3 fa có th  đ c sinh ra b i 3 máy dao đi n 1 fa.ể ượ ở ệ

D. Các câu nói trên đ u đúng.ề

Câu 115. Câu nói nào sai ?

A. Ph n ng máy dao đi n 3 fa có 3 cu n dây gi ng nhau đ t l ch nhau 120ầ ứ ệ ộ ố ặ ệ 0 trên 

m t vòng tròn.ộ

B. Ph n ng c a máy dao đi n 3 fa g i là stato.ầ ứ ủ ệ ọ
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C. Stato c a máy dao đi n 3 fa và đ ng c  đi n 3 fa hoàn toàn gi ng nhau vủ ệ ộ ơ ệ ố ề 

nguyên t c.ắ

D. C  3 câu trên đ u sai.ả ề

Câu 116. Trong m ch đi n 3 fa có t i đ i x ng, khi c ng đ  dòng đi n  1 fa c cạ ệ ả ố ứ ườ ộ ệ ở ự  

đ i thì dòng đi n  2 fa còn l i có c ng đ  nào là đúng ?ạ ệ ở ạ ườ ộ

  A. B ng không.                       ằ

  B. B ng 1/2  c ng đ  dòng đi n c c đ i và ng c chi u v i dòng đi n trên.ằ ườ ộ ệ ự ạ ượ ề ớ ệ

  C. B ng 1/2  c ng đ  dòng đi n c c đ i và cùng chi u v i dòng đi n trên.ằ ườ ộ ệ ự ạ ề ớ ệ

  D. K t qu  khác.ế ả

Câu 117. Câu nào nói đúng ?

A. Đ ng c  d  b  3 fa ho t đ ng d a trên hi n t ng c m ng đi n t  và vi c sộ ơ ị ộ ạ ộ ự ệ ượ ả ứ ệ ừ ệ ử 

d ng t  tr ng quay.ụ ừ ườ

B. V n t c quay c a rôto là v n t c c a t  tr ng quay.ậ ố ủ ậ ố ủ ừ ườ

C. T  tr ng quay dao đ ng v i t n s  c a ngu n xoay chi u.ừ ườ ộ ớ ầ ố ủ ồ ề

D. Nhãn đ ng c  ghi 10Kw thì đ ng c  tiêu th  công su t đi n là 10Kw.ộ ơ ộ ơ ụ ấ ệ

Câu 118. Dòng xoay chi u dùng ph  bi n h n dòng 1 chi u trong th c t  vì sao ?ề ổ ế ơ ề ự ế

A. D  bi n đ i hi u đi n th .ễ ế ổ ệ ệ ế

B. S n xu t d  h n.ả ấ ễ ơ

C. Dòng đi n có th  sinh ra công su t l n.ệ ể ấ ớ

D. Các ý trên đ u đúng.ề

Câu 119. M t điôt m c n i ti p v i 1 đi n tr  thu n R=100(ộ ắ ố ế ớ ệ ở ầ Ω) (Đi n tr  điôt bệ ở ỏ 

qua). Đ t hi u điên th  hi u d ng U=120(v) vào 2 đ u m ch n i ti p trên. Côngặ ệ ế ệ ụ ầ ạ ố ế  

su t tiêu  th  trên đi n tr  R là bao nhiêu thì đúng ?ấ ụ ệ ở

  A. 144(w)                 B. 72(w)        C. 216(w)                D. K t qu  khác.ế ả

Câu 120. Câu nói nào đúng ?

A. Ch nh l u dòng xoay chi u đ  đ c dòng không đ i n p ác quy.ỉ ư ề ể ượ ổ ạ

B. B  góp đi n  máy phát đi n 1 chi u đ  l y đi n ra m ch ngoài và bi n dòngộ ệ ở ệ ề ể ấ ệ ạ ế  

xoay chi u thành dòng 1 chi u.ề ề

C. Dòng 1 chi u trong máy phát đi n 1 chi u có 1 khung dây quay sinh ra gi ngề ệ ề ố  

nh  dòng ch nh l u n a chu kì.ư ỉ ư ử

D. Máy phát đi n là c  c u bi n đ i qua l i gi a c  năng và đ ng năng.ệ ơ ấ ế ổ ạ ữ ơ ộ
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Câu 121. Máy bi n th  dùng đ  :  ế ế ể

A. Tăng ho c gi m hi u đi n th  xoay chi u.ặ ả ệ ệ ế ề

B. Tăng ho c gi m c ng đ  dòng đi n xoay chi u.ặ ả ườ ộ ệ ề

C. Truy n t i đi n năng đi xa.ề ả ệ

D. T t c  các vi c trên.ấ ả ệ

Câu 122. Cu n s  c p máy bi n th  cu n 5 000 vòng, th  c p cu n 250 vòng.ộ ơ ấ ế ế ố ứ ấ ố  

C ng đ  và hi u đi n th   cu n s  c p là 0,1(A) và 110(V). H  s  công su t ườ ộ ệ ệ ế ở ộ ơ ấ ệ ố ấ ở 

cu n s  c p và cu n th  c p l n l t là 1 và 0,9. Hi u su t máy bi n th  H=1. Tìmộ ơ ấ ộ ứ ấ ầ ượ ệ ấ ế ế  

hi u đi n th  và dòng đi n  cu n th  c p ?ệ ệ ế ệ ở ộ ứ ấ

   A. U=2200(V) và I=0,005(A)             B. U=5,5(V) và I=20/9 (A)

   C. U=55(V) và I=0,2(A)                     D. K t qu  khác.ế ả

Câu 123. 

Câu214:    Đ t th u kính cách dòng ch  nh  15 cm, nhìn dòng ch  qua th uặ ấ ữ ỏ ữ ấ  

kính th y dòng ch  cao g p đôi. Đó là th u kính gì? Tiêu c  bao nhiêu?ấ ữ ấ ấ ự

A. Th u kính phân kỳ, f = - 30 (cm).                 B. Th u kính h i t , f =  30 (cm).ấ ấ ộ ụ  

C. Th u kính h i t , f = 10 (cm).                       D. M t k t qu  khác.ấ ộ ụ ộ ế ả

Câu215:    Đ t v t AB tr c th u kính h i t , th u kính cho nh oặ ậ ướ ấ ộ ụ ấ ả ả  

A’B’=4AB, thay th u kính này b ng th u kính phân kỳ cùng tiêu c   cùng v  trí đóấ ằ ấ ự ở ị  

thì đ  phóng đ i c a th u kính phân kỳ lúc này là bao nhiêu?ộ ạ ủ ấ

a. 4/3               b. 1/2               c. 4/7          d. k t qu  khác.ế ả

Câu 216:    Hai đi m sáng Sể 1 , S2 đ t trên tr c chính c a th u kính h i t  cóặ ụ ủ ấ ộ ụ  

D = 10(dp), S1 cách th u kính 6(cm), Sấ 2  bên kia th u kính cách Sở ấ 1 bao nhiêu đ  nhể ả  

c a chúng qua th u kính trùng lên nhau?ủ ấ

a. 45 (cm)              b. 40 (cm)                   c. 36 (cm)             d. K t qu  khác.ế ả
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Câu217:    Th u kính gi i h n b i 2 ch m c u, bán kính m t l i là 15 (cm)ấ ớ ạ ở ỏ ầ ặ ồ  

b ng n a bán kính m t lõm. Chi t su t v i môI tr ng xung quanh là 1,2. Đ  tằ ử ặ ế ấ ớ ườ ộ ụ 

c a th u kính là bao nhiêu?ủ ấ

a. -2(dp)                        b. 2(dp)               c. 5(dp)                   d. K t qu  khácế ả

Câu 218:   V t sáng AB đ t song song và cách màn ch n 60 (cm). Đ t th uậ ặ ắ ặ ấ  

kính h i t  xen gi a v t và màn (tr c chính vuông góc v i màn) thì Không th y cóộ ụ ữ ậ ụ ớ ấ  

v  trí đ t th u kính nào cho nh c a AB rõ nét trên màn. tiêu c  c a th u kính ph iị ặ ấ ả ủ ự ủ ấ ả  

là bao nhiêu? 

a. f<10 (cm)                b. f>15 (cm)            c. f=15 (cm)         d. K t qu  khácế ả

Câu 219:    Đ t v t AB  sông song v i màn nh và  2 bên m t th u kính h iặ ậ ớ ả ở ộ ấ ộ  

t  (có tr c chính vuông góc v i màn). Khi đó nh A’B’=2AB rõ nét trên màn. Đụ ụ ớ ả ể 

A’B’=3AB cũng rõ nét trên màn thì ph i tăng kho ng cách t  v t đ n màn 10 (cm).ả ả ừ ậ ế  

Tìm tiêu c  th u kínhự ấ

a. 15 (cm)                      b. 10 (cm) c. 12 (cm)         d. K t qu  khácế ả

Câu 220:    Câu nào sai?

a.M t c n khi đeo kính phù h p sát m t thì tiêu c  c a kính đeo ph i b ng kho ngắ ậ ợ ắ ự ủ ả ằ ả  

OMCV

b. M t c n v  già thì kho ng nhìn rõ thu h p l iắ ậ ề ả ẹ ạ

c. Kho ng nhìn rõ c a m t vi n khi đeo kính phù h p s  r ng h n khi không đeoả ủ ắ ễ ợ ẽ ộ ơ  

kính

d. Gi i h n nhìn rõ c a M t vi n l n h n M t c n ớ ạ ủ ắ ễ ớ ơ ắ ậ

Câu 221:    Đi m nhìn rõ g n nh t c a M t vi n cách m t 1 m, đ  đ cể ầ ấ ủ ắ ễ ắ ể ọ  

đ c dòng ch  g n nh t cách m t 30 (cm) thì ph i đeo kính gì sát m t , th u kínhượ ữ ầ ấ ắ ả ắ ấ  

b ng bao nhiêu?ằ

a. th u kính h i t , f=30 (cm)                  b. th u kính phân kỳ, f= -50 (cm)ấ ộ ụ ấ

c. th u kính h i t , f=50 (cm)ấ ộ ụ d. th u kính h i t  , f= 1/3 (m)ấ ộ ụ

Câu 222:     M t c n có đi m nhìn rõ g n nh t và xa nh t cách m t 10 (cm)ắ ậ ể ầ ấ ấ ắ  

và 40 (cm).Đ t m t sát kính lúp D =10(dp) quan sát m t v t nh . Ph i đ t v t tr cặ ắ ộ ậ ỏ ả ặ ậ ướ  

kính lúp cách m t kho ng d b ng bao nhiêu?ộ ả ằ

a. 5 (cm)  ≤ d ≤ 10 (cm)                 b.  4 (cm) ≤ d  ≤ 8 (cm)

c.  5 (cm) ≤ d  ≤ 8 (cm)                  d. K t qu  khácế ả
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Câu 223:    Trên vành kính lúp ghi X25. M t vi n có kho ng nhìn rõ ng nắ ễ ả ắ  

nh t Đ=50 (cm), đ t m t sát kính lúp trên đ  quan sát m t v t nh  trong cách ng mấ ặ ắ ể ộ ậ ỏ ắ  

ch ng  vô c c. V t ph i đ t cách kính lúp  bao nhiêu, và đ  b i giác nh b ng baoừ ở ự ậ ả ặ ộ ộ ả ằ  

nhiêu?

a. d =2,5 (cm), G = 20                       b. d =5 (cm), G = 10 

c. d =1 (cm), G = 50                             d. K t qu  khácế ả

Câu 224: Cùng đ t m t sau m t kính lúp đ  quan sát m t v t nh  trong cùngặ ắ ộ ể ộ ậ ỏ  

cách ng m ch ng  ∞. ắ ừ ở M t th  nh t quan sát có đ  b i giác là 5. M t th  2 quanắ ứ ấ ộ ộ ắ ứ  

sát có đ  b i giác là 2,5 thì kho ng nhìn rõ ng n nh t c a m t 1 so v i m t 2 thayộ ộ ả ắ ấ ủ ắ ớ ắ  

đ i bao nhiêu l n?ổ ầ

a. 1/2 l n              b. 2 l n                c. 4 l n              d. K t qu  khácầ ầ ầ ế ả

Câu 225:   M t có Cắ C cách m t 20 (cm) đ t  tiêu di n c a m t kính lúp cóắ ặ ở ệ ủ ộ  

đ  t  D=20(dp) đ  quan sát v t AB cao 2 (mm) đ t vuông góc v i tr c chính kínhộ ụ ể ậ ặ ớ ụ  

lúp. Góc trông nh b ng bao nhiêu?ả ằ

a.   ≈ 0,05 (rad)            b.   ≈ 0,04 (rad)          c.   ≈ 0,03 (rad)      d. K t qu  khácỏ ỏ ỏ ế ả

Câu 226:    V t kính thiên văn có tiêu c  fậ ự 1= 1,2 (m), th  kính là kính lúp, trênị  

vành ghi X5. Khi quan sát v t b ng kính thiên văn nói trên trong cách ng m ch ng ậ ằ ắ ừ ở 

∞ thì kho ng cách gi a v t kính và th  kính là bao nhiêu?ả ữ ậ ị

a. 120 (cm)     b. 125 (cm)   c. 135 (cm) d. K t qu  khácế ả

Câu 227:   V t kính máy nh có f = 10 (cm). Máy v a ch p nh c a m t v tậ ả ừ ụ ả ủ ộ ậ  

r t xa, ngay sau đó dùng máy này đ  ch p nh m t v t cách v t kính 200(cm) . Ph iấ ể ụ ả ộ ậ ậ ả  

di chuy n v t kính m t kho ng b ng bao nhiêu và theo h ng nào?ể ậ ộ ả ằ ướ

a. Ra xa phim, kho ng ≈ 0,528 (cm)          b. L i g n phim, kho ng ≈ 0,502 (cm)   ả ạ ầ ả

c. Ra xa phim, kho ng ≈ 0,253 (cm)           d. K t qu  khácả ế ả

Câu 228:    V t kính máy nh có tiêu c  f= 10 (cm), phim hình ch  nh t cóậ ả ự ữ ậ  

chi u dài 36 mm đ  ch p nh m t tháp cao 7,2 m lên chi u dài phim thì ph i đ tề ể ụ ả ộ ề ả ặ  

máy cách tháp m t kho ng g n nh t bao nhiêu?ộ ả ầ ấ

a. 11,5 (m)    b. 10,5 (m)     c. 2,01(m) d. K t qu  khácế ả

Câu 229: Chi u tia sáng trong m t ch t l ng có chi t su t n=ế ộ ấ ỏ ế ấ 3  đ n m tế ặ  

phân cách v i không khí. Góc t i i =? đ  tia ph n x  và và khúc x   m t phân cáchớ ớ ể ả ạ ạ ở ặ  

vuông góc v i nhau.  a. i= 30ớ 0              b. i= 450                  c. i= 600     d. K t qu  khácế ả
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Câu 230:   M t th u kính h i t  cho nh c a m t v t rõ nét trên màn, đ  caoộ ấ ộ ụ ả ủ ộ ậ ộ  

c a nh là 2 (cm). Gi  nguyên v t và màn, d i ch  th u kính ta l i th y nh rõ nétủ ả ữ ậ ờ ỗ ấ ạ ấ ả  

trên màn, nh có đ  cao 8 (cm). Đ  cao c a v t là bao nhiêu?ả ộ ộ ủ ậ

a. 2 (cm)             b. 4 (cm)             c. 6 (cm)          d. K t qu  khácế ả

Câu 231:    Kính thiên văn quan sát m t vì sao  xa trong cách ng m ch ng ộ ở ắ ừ ở 

∞ v i đ  b i giác nh G= 50. Vì nh m l n mà m t ng i m t t t đ t m t sau v tớ ộ ộ ả ầ ẫ ộ ườ ắ ố ặ ắ ậ  

kính đ  quan sát v t  r t xa b ng kính thiên văn  tr ng thái trên thì đ  b i giác làể ậ ở ấ ằ ở ạ ộ ộ  

bao nhiêu?

a. G>50           b. G = 50           c. G = 1/50            d. K t qu  khácế ả

Câu 232:    Đ  Kính thiên văn có Gể ∞ = 20 ng i ta ghép đ ng tr c m t kínhườ ồ ụ ộ  

lúp có f = 5 (cm) v i m t th u kính h i t  có đ  t  b ng bao nhiêu?ớ ộ ấ ộ ụ ộ ụ ằ

a. 1(dp)            b. 1,5(dp)             c. 2(dp)                  d. K t qu  khácế ả

Câu 233:    Kính hi n vi g m v t kính có tiêu c  fể ồ ậ ự 1 = 1 (cm) và th  kính cóị  

tiêu c         fự 2 = 4 (cm), đi u ch nh ng m ch ng  ∞ thì đ  b i giác c a nh là 90.ề ỉ ắ ừ ở ộ ộ ủ ả  

M t quan sát có kho ng nhìn rõ ng n nh t Đ = 25 (cm). Kho ng cách t  v t kínhắ ả ắ ấ ả ừ ậ  

đ n th  kính là bao nhiêu?    ế ị

a. 15 (cm)         b. 19,4 (cm)         c.  21 (cm)     d. K t qu  khácế ả

Câu 234:    M t c n có kho ng nhìn rõ cách m t 12 (cm) đ n 48 (cm). Đ tắ ậ ả ắ ế ặ  

m t th u kính sát m t thì m t nhìn rõ v t cách m t 12 (cm) mà không ph i đi uộ ấ ắ ắ ậ ắ ả ề  

ti t. Th u kính lo i gì? Tiêu c  b ng bao nhiêu?ế ấ ạ ự ằ

a. Th u kính h i t  , f = 144 (cm)    b. Th u kính phân kỳ , f= - 9,6 (cm) ấ ộ ụ ấ

c. Th u kính h i t  , f = 160 (cm)    d. K t qu  khácấ ộ ụ ế ả

Câu 235:   Ánh sáng t  m t ngôi sao truy n v  trái đ t khi qua l p khí quy nừ ộ ề ề ấ ớ ể  

thì nó đi theo đ ng nào?ườ

a. Đ ng th ng.      b. Đ ng cong         c. Đ ng gãy khúc       d. C  a và b  ườ ẳ ườ ườ ả

Câu 236:   Câu nói nào Sai?

a. Chùm sáng phân kỳ thì các tia sáng phát ra t  m t đi m.ừ ộ ể

b. Chùm sáng h i t  thì các tia sáng đ n giao nhau t i m t đi mộ ụ ế ạ ộ ể

c. Chùm sáng h i t  không b  c n tr  s  bi n thành chùm phân kỳộ ụ ị ả ở ẽ ế

d. Chùm sáng song song là chùm sáng phát ra t  m t đi m r t xaừ ộ ể ấ

Câu 237:   Tia ph n x  n m trong m t ph ng nào?ả ạ ằ ặ ẳ
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a.  M t ph ng ch a tia t i         b.  M t ph ng vuông góc v i m t phân cáchặ ẳ ứ ớ ặ ẳ ớ ặ

c.  M t ph ng vuông góc v i m t phân cách ch a tia t iặ ẳ ớ ặ ứ ớ

d.  M t ph ng ch a pháp tuy n t i đi m t iặ ẳ ứ ế ạ ể ớ

Câu 238: Tia ph n x  có đ c đi m nào?ả ạ ặ ể

a. N m trong m t ph ng t i.                 b. Đ i x ng v i tia t i qua pháp tuy nằ ặ ẳ ớ ố ứ ớ ớ ế

c.   cùng môi tr ng v i tia t i.           d.  T t c  các đ c đi m trênỞ ườ ớ ớ ấ ả ặ ể

Câu 239: Tia khúc x  có đ c đi m nào? ạ ặ ể

a. N m trong m t ph ng t i                    b.   khác môi tr ng v i tia t iằ ặ ẳ ớ ở ườ ớ ớ

c. L ch đi so v i tia t i góc │i - r│        d.  T t c  các đ c đi m trênệ ớ ớ ấ ả ặ ể

Câu 240:  Tia sáng t  ch t l ng có chi t su t n = ừ ấ ỏ ế ấ 3  đ n m t phân cách v iế ặ ớ  

không khí, t i đó tia ph n x  và tia khúc x  vuông góc v i nhau. Góc t i c a tiaạ ả ạ ạ ớ ớ ủ  

ph n x  là bao nhiêu?ả ạ

a. 300           b. 450                        c. 600      d. K t qu  khácế ả

Câu 241:    M t có Cắ C cách m t 24 (cm). Soi m t mình vào g ng ph ng đ tắ ặ ươ ẳ ặ  

song song v i m t  tr ng thái quan sát m t đi u ti t c c đ i thì m t cách g ngớ ặ ở ạ ắ ề ế ự ạ ặ ươ  

kho ng nào?ả

a. 24 (cm)    b. 16 (cm)    c.  12 (cm)      d. K t qu  khác ế ả

Câu 242  :      M t ng i đ ng cách g ng ph ng đ t th ng đ ng m t kho ngộ ườ ứ ươ ẳ ặ ẳ ứ ộ ả  

1 (m) 

nhìn th y m t chi c t  đ t  sau l ng cách g ng 4 (m)  trong g ng. Ng i nàyấ ộ ế ủ ặ ở ư ươ ở ươ ườ  

s  nhìn th y chi c t   trong g ng cách mình bao xa?ẽ ấ ế ủ ở ươ

a. 4 (m)     b. 5 (m)          c. 6 (m)           d. K t qu  khácế ả

Câu 243:     nh c a m t v t cho b i g ng ph ng nh  th  nào là đúng?Ả ủ ộ ậ ở ươ ẳ ư ế

a. nh o, l n b ng v t       b. Kích th c nh so v i v t ph  thu c kho ng cáchẢ ả ớ ằ ậ ướ ả ớ ậ ụ ộ ả  

v t đ n g ng        c. nh ch ng khít lên v t.     d . a và b đúngậ ế ươ Ả ồ ậ

Câu 244: nh c a v t th t qua g ng c u là lo i nh nào?Ả ủ ậ ậ ươ ầ ạ ả

a. nh o l n h n v t            b. nh o nh  h n v t  ả ả ớ ơ ậ ả ả ỏ ơ ậ

c. nh th t  tr c g ng      d. các lo i nh trênả ậ ở ướ ươ ạ ả

Câu 245: G ng nào cho nh o b ng v t?ươ ả ả ằ ậ

a. c u lõm          b. c u l i        c. g ng ph ng    d. c  a, b và cầ ầ ồ ươ ẳ ả
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Câu 246:  G ng c u lõm có bán kính R = 40 (cm) cho nh th t c a m t v tươ ầ ả ậ ủ ộ ậ  

l n b ng hai l n v t. V t ph i đ t tr c g ng m t kho ng bao nhiêu?ớ ằ ầ ậ ậ ả ặ ướ ươ ộ ả

a. 20 (cm)          b. 30 (cm) c. 40 (cm)       d. K t qu  khácế ả

Câu 247:      Hai v t sáng gi ng nhau đ ng tr c hai g ng c u có cùng bánậ ố ứ ướ ươ ầ  

kính, cách g ng cùng kho ng d, m t g ng c u l i và m t g ng c u lõm.ươ ả ộ ươ ầ ồ ộ ươ ầ  

G ng lõm cho nh th t l n g p 2 l n v t. Đ  phóng đ i nh c a g ng c u l iươ ả ậ ớ ấ ầ ậ ộ ạ ả ủ ươ ầ ồ  

 tr ng h p này là bao nhiêu?ở ườ ợ

a. 1/2 b. 2/3 c. 2/5 d. K t qu  khácế ả

Câu 248:      Đ t v t cách th u kính 24 (cm) th u kính cho nh c a v t  bênặ ậ ấ ấ ả ủ ậ ở  

kia th u kính l n b ng 1/2 v t. th u kính lo i gì? tiêu c  bao nhiêu?ấ ớ ằ ậ ấ ạ ự

a. th u kính phân kỳ, f = -10 (cm)         b. th u kính h i t  , f = 8 (cm) ấ ấ ộ ụ

c. th u kính h i t  , f = 24 (cm)             d. không xác đ nh đ c ấ ộ ụ ị ượ

Câu 249: Cách ng m ch ng nào qua kính lúp thì góc trông nh không phắ ừ ả ụ 

thu c v  trí đ t m t sau kính lúp?ộ ị ặ ắ

a. Ng m ch ng  Cắ ừ ở C                   b. Ng m ch ng  Cắ ừ ở V

c. Ng m ch ng  ∞                     d. c  a và b đúngắ ừ ở ả

Câu 250: Câu nào đúng?

a. Ng m ch ng   ∞ qua kính lúp  có đ  b i giác nh nh  h n khi ng m ch ng ắ ừ ở ộ ộ ả ỏ ơ ắ ừ ở 

CC

b. Ng m ch ng   ∞ qua kính lúp  thì đ  b i giác nh không ph  thu c v  trí đ tắ ừ ở ộ ộ ả ụ ộ ị ặ  

m t sau kính lúp và có th  quan sát lâu mà không m i m t.ắ ể ỏ ắ

c. Ng m ch ng  Cắ ừ ở V  qua kính hi n vi rõ h n khi ng m ch ng  Cể ơ ắ ừ ở C 

d. Ng m ch ng   ∞ qua kính thiên văn nh  thì kho ng cách v t kính đ n th  kính làắ ừ ở ỏ ả ậ ế ị  

O1O2 = f1 + f2

Câu 251: Trên vành kính lúp ghi X5. M t vi n có Cắ ễ C  cách m t 40 (cm) đ tắ ặ  

sau kính lúp trên đ  quan sát v t trong cách ng m ch ng  ∞ thì đ  b i giác nh làể ậ ắ ừ ở ộ ộ ả  

bao nhiêu?

a. G = 5             b. G = 6             c. G = 8   d. K t qu  khácế ả

Câu 252:  Kính thiên văn có f1 = 1,26 (m) , f2 = 4 (cm) , dùng kính này quan sát 

m t vì sao trên tr i trong cách ng m ch ng  ∞ thì kho ng cách t  th  kính đ n v tộ ờ ắ ừ ở ả ừ ị ế ậ  

kính là bao nhiêu?
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a. 126 (cm) b. 130 (cm) c. 122 (cm) d. K t qu  khácế ả

Câu 253: Chi u ánh sáng t  không khí t i m t n c. Hi n t ng ph n xế ừ ớ ặ ướ ệ ượ ả ạ 

toàn ph n x y ra khi góc t i là bao nhiêu?ầ ả ớ

a. 900 b. 450 c. 600 d. Không có góc nào

Câu 254:  V n t c ánh sáng trong môi tr ng 1 nh  h n v n t c ánh sángậ ố ườ ỏ ơ ậ ố  

trong môi tr ng 2 là 1,5 l n thì chi t su t t  đ i gi a 2 môi tr ng là bao nhiêu?ườ ầ ế ấ ỷ ố ữ ườ

a. 1,5 b. 2/3 c. a ho c b. ặ d. Không xác đ nhị  

đ cượ

Câu 255:   Lăng kính thu  tinh n = ỷ 2  đ t trong không khí, ti t di n là tamặ ế ệ  

giác đ u. Tia sáng chi u vào m t bên Lăng kính d i góc t i bao nhiêu thì tia lóề ế ặ ướ ớ  

l ch c c ti u và góc l ch c c ti u có giá tr  bao nhiêu?ệ ự ể ệ ự ể ị

a. i1 = 450, Dm = 300 b. i1 = 300, Dm = 450 

c. i1 = 600, Dm = 300 d. K t qu  khácế ả

 Câu 256:  th u kính m ng gi i h n b i hai m t c u l i và lõm, chi t su t nấ ỏ ớ ạ ở ặ ầ ồ ế ấ  

= 1,5 đ t trong không khí có nặ 0 = 1. bán kính m t lõm là 40 (cm) , ban kính m t l i làặ ặ ồ

 20 (cm) . th u kính lo i gì? D = ?ấ ạ

a. h i t  , D = 1,25ộ ụ (dp) b. h i t  , D = 1,5 (dp)ộ ụ

c. phân kỳ , D = - 3,75 (dp)        d. K t qu  khácế ả

Câu 257:  V t kính máy nh có f = 8 (cm) , có th  đi u ch nh đ  quang tâmậ ả ể ề ỉ ể  

cách phim 8 (cm) đ n 8,5 (cm) . ế Máy ch p đ c v t g n nh t cách máy bao nhiêu?ụ ượ ậ ầ ấ  

câu tr  l i nào đúng?ả ờ

a. 130 (cm) b. 136 (cm) c. 150 (cm) d. K t qu  khácế ả

Câu 258:  Câu nói nào không đúng?

a. M i m t đi u ti t có m t đi m Cỗ ắ ề ế ộ ể C và m t đi m Cộ ể V xác đ nhị

b. T t c n th  và vi n th  là t t v  khúc xậ ậ ị ễ ị ậ ề ạ

c. N u v t đ t trong kho ng Cế ậ ặ ả C  đ n Cế V c a m t thì m t nhìn rõủ ắ ắ

d. M t t t  l a tu i con nh  thì kho ng Đ có th  nh  h n 25 (cm)  ắ ố ở ứ ổ ỏ ả ể ỏ ơ

Câu 259: Câu nói nào không đúng? (M t t t có kho ng nhìn rõ cách m t 25 (cm)ắ ố ả ắ  

đ n ∞ )ế

a. M t lão đeo cùng lo i kính v i m t vi nắ ạ ớ ắ ễ

b. M t t t v  già th ng b  lão thắ ố ề ườ ị ị
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c. M t c n n ng nh t có s  kính đeo không quá -5 (dp)ắ ậ ặ ấ ố

d. M t vi n n ng nh t đeo kính không quá 4 (dp)ắ ễ ặ ấ

Câu 260: Khi ch p nh b ng máy ph i t  đi u ch nh thì ng i c m máyụ ả ằ ả ự ề ỉ ườ ầ  

ph i điêu ch nh gì là đúng?ả ỉ

a. Đi u ch nh ch  quang và v  trí v t kính đ n phim.ề ỉ ế ị ậ ế

b. Đi u ch nh kính ng m và ch  quangề ỉ ắ ế

c. Đi u ch nh kho ng cách t  máy nh t i v t c n ch pề ỉ ả ừ ả ớ ậ ầ ụ

d. Đi u ch nh đ  t  c a v t kính và th i gian ch p ề ỉ ộ ụ ủ ậ ờ ụ

Câu 261: Khi quan sát v t  xa vô cùng, nh c a v t hi n rõ trên võng m c,ậ ở ả ủ ậ ệ ạ  

đó là lo i m t nào?ạ ắ

a. M t t t ắ ố b. M t lãoắ c. M t vi nắ ễ d. C  3 lo i m t trênả ạ ắ

Câu 262:  M t c n đeo kính D = - 1(dp) thì nhìn rõ v t  xa vô cùng  tr ngắ ậ ậ ở ở ạ  

thái không đi u ti t. (b  qua kho ng Oề ế ỏ ả KOM). N u b  kính đeo, m t s  nhìn rõ v tế ỏ ắ ẽ ậ  

xa nh t cách m t bao nhiêu?ấ ắ

a. 200 (cm) b. 100 (cm) c. 50 (cm) d. K t qu  khácế ả

Câu 263: M t vi n đeo kính D = 1 (dp) thì đ c sách nh  m t t t (Coi Oắ ễ ọ ư ắ ố MOK = 

0, Đ = 25 (cm) ). Khi không đeo kính thì kho ng nhìn rõ c a m t này  k t qu  nàoả ủ ắ ở ế ả  

là đúng?

a. 100 (cm) đ n ∞ ế b. 100/3 (cm) đ n ∞ế

c. 25 (cm) đ n ∞ế d. K t qu  khác ế ả

Câu 264: M t t t (Đ = 25 (cm) )đeo kính D = - 0,5(dp) sát m t thì nhìn rõắ ố ắ  

dòng ch  nh  trên trang sách g n m t nh t cách m t kho ng nào là đúng?ữ ỏ ầ ắ ấ ắ ả

 a. 50 (cm) b. 35 (cm) c. 200/7 (cm) d. K t qu  khác ế ả

 Câu 265:  Ng i c n th  có Cườ ậ ị C cách m t 16 (cm) , soi m t mình trong m tắ ặ ộ  

g ng ph ng  tr ng thái đi u ti t c c đ i thì ph i đ t g ng cách m t bao nhiêuươ ẳ ở ạ ề ế ự ạ ả ặ ươ ắ  

là đúng?

a. 32 (cm) b. 16 (cm) c. 8 (cm) d. K t qu  khácế ả

Câu 266: Đ c cùng m t hàng ch  thông báo  tr ng thái m t ph i đi u ti tọ ộ ữ ở ạ ắ ả ề ế  

c c đ i thì m t nào nhìn ch  v i góc trông l n nh t?ự ạ ắ ữ ớ ớ ấ
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a. M t t t ắ ố b. M t c nắ ậ c. M t vi nắ ễ

d. Các lo i m t trên có cùng góc trôngạ ắ

Câu 267:  Câu nói nào không đúng?

a. Ánh sáng đi t  n c t i m t phân cách v i không khí, có th  ló ra không khí cũngừ ướ ớ ặ ớ ể  

có th  không đi qua m t phân cách này đ c.ể ặ ượ

b. Ánh sáng đi t  không chi u vào n c v i góc t i l n nh t thì góc khúc x  vàoừ ế ướ ớ ớ ớ ấ ạ  

n c t ng ng là iướ ươ ứ gh ( sin igh = nkhông khí  - n cướ  )

c. V i m t c p môi tr ng quang h c, góc t i tăng n l n thì góc khúc x  t ng ngớ ộ ặ ườ ọ ớ ầ ạ ươ ứ  

tăng n l nầ

d. Góc t i tăng n l n thì góc ph n x  t ng ng tăng n l nớ ầ ả ạ ươ ứ ầ

Câu 268:  Câu nào không đúng?

a. Môi tr ng càng chi t quang h n không khí thì ánh sáng truy n qua càng ch m.ườ ế ơ ề ậ

b. ánh sáng truy n qua Lăng kính thì b  khúc x  l ch v  phía đáyề ị ạ ệ ề

c. ánh sáng truy n trong không khí có th  theo m t đ ng congề ể ộ ườ

d. Giá tr  góc l ch c c ti u  m i Lăng kính v a ph  thu c vào b n thân Lăng kínhị ệ ự ể ở ỗ ừ ụ ộ ả  

v a ph  thu c môi tr ng xung quanh lăng kínhừ ụ ộ ườ

Câu 269: Đ  m t Lăng kính đ t trong không khí (n = 1) ph n x  toàn ph nể ộ ặ ả ạ ầ  

thì k t lu n nào đúng?ế ậ

a. Ti t di n Lăng kính là tam giác vuôngế ệ  b. Chi t su t Lăng kính n > ế ấ 2   

c. Tia t i chi u th ng góc vào m t Lăng kính    d. T t c  các đi u ki n trênớ ế ẳ ặ ấ ả ề ệ

Câu 270:  Lăng kính là tam giác đ u n = ề 3 , chi u tia đ n s c n m trongế ơ ắ ằ  

m t ti t di n t i m t Lăng kính d i góc t i i. i = ? thì góc l ch c a tia ló nhộ ế ệ ớ ặ ướ ớ ệ ủ ỏ 

nh t?ấ

a. 300 b. 450 c. 600 d. K t qu  khácế ả
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Câu 271:  Chi u tia  sáng t  ch t l ng có n = ế ừ ấ ỏ 2  đ n m t phân cách v iế ặ ớ  

không khí d i góc t i i = 60ướ ớ 0
  thì góc khúc x  t ng ng r ngoài không khí là baoạ ươ ứ  

nhiêu thì đúng?

a. 300 b. 450 c. 900 d. Không có tia khúc xạ

Câu 272:  M t b  sâu 50 (cm) , đáy n m ngang. Đ  n c vào đ y b  thì sộ ể ằ ổ ướ ầ ể ẽ 

nhìn th y đáy b  cách m t n c bao nhiêu thì đúng?ấ ể ặ ướ

a. 50 (cm) b. >50 (cm)  c. < 50 (cm) d. K t qu  khácế ả

Câu 273:   3 hình v  trên xy là tr c chính g ng c u S là đi m sáng th c, S’ làỞ ẽ ụ ươ ầ ể ự  

nh c a S qua g ng. K t lu n nào sau đây không đúng?ả ủ ươ ế ậ

a. C  3 hình, g ng là c u lõm ả ươ ầ b. H1 và H2 g ng là c u lõm H3 g ng là c uươ ầ ươ ầ  

l iồ

c. H1 g ng cho nh th t, H2 và H3 gu ng cho nh o.   d. k t lu n b và c đ uươ ả ậ ơ ả ả ế ậ ề  

đúng

Câu 274: MN là tr c chính c a g ng c u, S là m t đi m sáng, S’ là nhụ ủ ươ ầ ộ ể ả  

c a S qua g ng c u. K t lu n nào sau đây đúng?ủ ươ ầ ế ậ

a. G ng là  c u lõm     ươ ầ b.  G ng là c u l i ươ ầ ồ

c. S’ là nh oả ả d. Các câu trên đ u saiề

Câu 275: M t đi m sáng S đ t trên tr c chính c a g ng c u, g ng choộ ể ặ ụ ủ ươ ầ ươ  

chùm sáng chi u lên màn ch n là chùm song song. K t lu n nào sau đây đúng?ế ắ ế ậ

a. G ng là  c u lõm, màn đ t  tiêu di n c a g ng, S   trung đi m OFươ ầ ặ ở ệ ủ ươ ở ể
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b. G ng là  c u lõm, màn đ t  tâm g ng, S   tâm g ngươ ầ ặ ở ươ ở ươ

c. G ng là  c u lõm, màn đ t  tr c g ng, S   trung đi m OCươ ầ ặ ở ướ ươ ở ể

d. G ng là  c u l i, màn đ t  tr c g ng, S cách g ng kho ng OFươ ầ ồ ặ ở ướ ươ ươ ả

Câu 276:  Các quang c  đ u làm b ng thu  tinh n = 1,5, đ t trong không khí,ụ ề ằ ỷ ặ  

 tr ng h p nào tia sáng b  khúc x  qua m t phân cách M?ở ườ ợ ị ạ ặ

 

a.  H1 và H2. ở b.  H1 và H3.ở c.  H2 và H3ở d.  H2ở

Câu 277: nh c a m t v t sáng th c n m trên tiêu v t th u kính h i t  thìả ủ ộ ậ ự ằ ậ ấ ộ ụ  

v t đ t  đâu?ậ ặ ở

a.  ∞ ở b. Cách th u kính d = f/2 ấ c. d = 0 d. Không có v  trí nàoị

Câu 278:   Đ t đi m sáng trên tiêu di n th u kính thìchùm khúc x  qua th uặ ể ệ ấ ạ ấ  

kính là chùm song song. Th u kính là lo i nào?ấ ạ

a. h i t  ộ ụ b. phân kỳ c. c  2 lo i trên. ả ạ d. Không xác đ nhị  

đ cượ

Câu 279:   Câu nào sau đây n i không đúng?ố

a. M t t t đeo kính D = - 1 (dp) thì v n nhìn rõ v t  xa vô cùngắ ố ẫ ậ ở

b. M t vi n đeo kính phân kỳ thì đi m Cắ ễ ể C m i lùi ra xa m tớ ắ

c. Góc trông v t tăng khi đ a v t l i g n m tậ ư ậ ạ ầ ắ

d. M t có kho ng nhìn rõ cách m t 40 (cm) đ n vô cùng là m t vi n thắ ả ắ ế ắ ễ ị

Câu 280:   Đ t v t tr c th u kính , th u kính cho nh c a v t b ng 1/2ặ ậ ướ ấ ấ ả ủ ậ ằ  

v t. Th u kính này là lo i nào?ậ ấ ạ

a. h i t  ộ ụ b. phân kỳ c. c  2 lo i trên. ả ạ d. Không có lo i th u kính nàoạ ấ

Câu 281:   Khi đ c các ch  nh   g n , m t ph i đi u ti t c c đ i thì m tọ ữ ỏ ở ầ ắ ả ề ế ự ạ ắ  

nhìn tinh h n là m t lo i nào?ơ ắ ạ

a. M t t t ắ ố b. M t c nắ ậ c. M t vi nắ ễ     d. Không có m t nào tinh h nắ ơ
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Câu 282:   Đ  phóng đ i c a nh qua th u kính h i t  : │k│ = 1 thì v t đ tộ ạ ủ ả ấ ộ ụ ậ ặ  

cách th u kính kho ng d nào?ấ ả

a. d = 0 b. d = 2f c. c  a và bả d. không có v  trí nàoị

Câu 283: Câu nói nào đúng?

a. Lăng kính làm ánh sáng truy n qua b  l ch v  phía đáy c a nó so v i ph ng t i.ề ị ệ ề ủ ớ ươ ớ

b. Chùm sáng song song chi u vào m t th u kính m ng thì chùm khúc x  đ ng quyế ộ ấ ỏ ạ ồ  

 tiêu đi m chínhở ể

c. V t sáng  vô cùng thì nh c a v t qua th u kính  trên tiêu di n nh c a th uậ ở ả ủ ậ ấ ở ệ ả ủ ấ  

kính 

d. V t sáng ti n l i g n th u kính thì nh c a nó qua th u kính cũng ti n l i g nậ ế ạ ầ ấ ả ủ ấ ế ạ ầ  

th u kínhấ

Câu 284:   Tìm đ  b i giác nh qua kính lúp khi ng m ch ng b ng công th cộ ộ ả ắ ừ ằ ứ  

nào?

a. 
f

D=G                b. 
d - f

f=G               c. d'

D
kG =           d. 

fd

df
L

kG

−
−

= D

Câu 285:  Câu nói nào không đúng?

a. Đ  dài quang h c ng kính hi n vi là kho ng cách v t kính đ n th  kínhộ ọ ố ể ả ậ ế ị

b. nh m t v t  xa vô cùng qua v t kính thiên văn là nh th tả ộ ậ ở ậ ả ậ

c. Trên vành Kính lúp ghi X25 thì tiêu c  c a Kính lúp là 1 (cm) ự ủ

d. Góc trông nh qua Kính lúp ph  thu c v  trí đ t v t và đ t m t quan sátả ụ ộ ị ặ ậ ặ ắ

Câu 286: M t đeo kính D = 1 (dp) thì nhìn rõ v t g n nh t cách m t 20 (cm)ắ ậ ầ ấ ắ  

thì đi m Cể C cách m t kho ng Đ nào? Coi kính đeo sát m t.ắ ả ắ

a. Đ = 20 (cm) b. Đ = 25 (cm) c. Đ = 30 (cm)    d. K t qu  khácế ả

Câu 287:   xy là tr c chính th u kính. Đ t đi m sáng  A thì nh  B, đ tụ ấ ặ ể ở ả ở ặ  

đi m sáng  B th u kính l i cho nh  C. th u kính là lo i gì? đ t  đâu?ể ở ấ ạ ả ở ấ ạ ặ ở

a. th u kính h i t , đ t trong kho ng AC     b. th u kính h i t , đ t trong kho ngấ ộ ụ ặ ả ấ ộ ụ ặ ả  

Cx
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c. th u kính phân kỳ đ t trong kho ng By    d. M t K t qu  khácấ ặ ả ộ ế ả

Câu 288:  Hai môi tr ng 1 và 2 có m t phân cách ph ng, chi t su t l n l tườ ặ ẳ ế ấ ầ ượ  

là n1 và n2 . Chi u m t tia sáng t  môi tr ng 1 đ n m t phân cách d i góc t i 45ế ộ ừ ườ ế ặ ướ ớ 0 

thì tia khúc x   môi tr ng 2 có góc khúc x  là 30ạ ở ườ ạ 0. Chi u tia sáng t  môi tr ng 2ế ừ ườ  

t i m t phân cách d i góc t i là 60ớ ặ ướ ớ 0 thì góc khúc x  ra môi tr ng 1 là bao nhiêuạ ườ  

câu nào đúng?

a. 450 b. 600 c. K t qu  khác    d. Không có s  khúc xế ả ự ạ

Câu 289:  Câu nào sai?

a. M t t t thì tiêu c  c a m t f ≤ Oắ ố ự ủ ắ MV        b. M t c n thì tiêu c  c a m t f <ắ ậ ự ủ ắ  

OMV

c. M t vi n thì tiêu c  c a m t f ≥Oắ ễ ự ủ ắ MV  ho c f < Oặ MV        d. Các câu trên đ u saiề  

Câu 290: M t nhìn rõ v t cách m t 50 (cm) mà không ph i đi u ti t đó làắ ậ ắ ả ề ế  

lo i m t nào?ạ ắ

a. M t vi n ắ ễ b. M t lãoắ c. M t c nắ ậ d. C  3 lo i m t trênả ạ ắ

Câu 291: M t c n có kho ng nhìn rõ cách m t 10 (cm) đ n 50 (cm) . Đeoắ ậ ả ắ ế  

kính 

D = -2,5 (dp) thì m t nhìn rõ v t đ t cách m t trong kho ng nào?ắ ậ ặ ắ ả

a. 40/3 (cm) đ n vô cùngế b. 15 (cm) đ n vô cùngế

b. 40/3 (cm) đ n 200 (cm)ế d. K t qu  khácế ả

Câu 292:   Cách nào sau đây kh ng đ nh đ c th u kính là h i t  hay phânẳ ị ượ ấ ộ ụ  

kỳ ?

a. Khi n > 1, th u kính rìa m ng là h i t  , th u kính rìa dày là phân kỳ ấ ỏ ộ ụ ấ

b. th u kính cho nh th t là h i t , cho nh o là phân kỳ ấ ả ậ ộ ụ ả ả

c. Đ t th u kính lên dòng ch  th y dòng ch  to h n là th u kính h i t , ch  nhặ ấ ữ ấ ữ ơ ấ ộ ụ ữ ỏ 

h n là th u kính phân kỳ.ơ ấ

d. Các cách trên đ u đúngề

Câu 293:  Câu nào đúng khi nói v  nh c a m t v t qua th u kính h i t .ề ả ủ ộ ậ ấ ộ ụ

a. Đ t v t trong kho ng OF th u kính cho nh o  trên kho ng 0 đ n vô cùngặ ậ ả ấ ả ả ở ả ế
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b. Đ t v t trong kho ng F đ n 2f th u kính cho nh th t  trên kho ng 2f đ n vôặ ậ ả ế ấ ả ậ ở ả ế  

cùng  bbên kia th u kínhở ấ

c. Đ t v t trong kho ng 2f đ n vô cùng th u kính cho nh th t  trên kho ng F đ nặ ậ ả ế ấ ả ậ ở ả ế  

2f  bên kia th u kính.ở ấ

d. Các câu trên đ u đúngề

Câu 294:  Câu nào không đúng khi nói v  nh c a m t v t th t qua th uề ả ủ ộ ậ ậ ấ  

kính?

a. nh th t c a v t cho b i th u kính có th  l n h n, nh  h n ho c b ng v t.Ả ậ ủ ậ ở ấ ể ớ ơ ỏ ơ ặ ằ ậ

b. nh o c a v t cho b i th u kính cùng phía v i v t đ i v i th u kính.Ả ả ủ ậ ở ấ ớ ậ ố ơ ấ

c. Đ t v t  tiêu di n c a th u kính, th u kính cho nh c a v t  vô cùngặ ậ ở ệ ủ ấ ấ ả ủ ậ ở

d. Đ t v t  vô cùng, th u kính cho nh c a v t  tiêu di n c a th u kínhặ ậ ở ấ ả ủ ậ ở ệ ủ ấ

Câu 295: Có th  làm thay đ i đ  t  c a m t th u kính b ng cách nào?ể ổ ộ ụ ủ ộ ấ ằ

a. Thay đ i môi tr ng xung quanh th u kính ổ ườ ấ

b. Mài th u kính làm thay đ i đ  cong c a m t gi i h nấ ổ ộ ủ ặ ớ ạ

c. Đ ng th i c  a và bồ ờ ả

d. Ch  th c hi n cách a ho c cách bỉ ự ệ ặ

Câu 296:  Câu nào đúng?

a. Kính lúp là h  th ng th u kính có tác d ng nh  m t th u kính h i t  ệ ố ấ ụ ư ộ ấ ộ ụ

b. Kính lúp là m t th u kính h i t  ộ ấ ộ ụ

c. th u kính h i t  có tiêu c  f = 1 (cm) là m t Kính lúp   ấ ộ ụ ự ộ

d. các câu trên đ u đúngề

Câu 297: Câu nào sai?

a. Đ  b i giác nh qua Kính lúp ph  thu c cách ng m ch ng khi đ t m t sát kínhộ ộ ả ụ ộ ắ ừ ặ ắ

b. Đ t m t cách Kính lúp L = f ( m t  tiêu c  nh) thì đ  b i giác nh không phặ ắ ắ ở ự ả ộ ộ ả ụ 

thu c cách ng m ch ngộ ắ ừ

c. Khi ng m ch ng, m t sát Kính lúp thì Gắ ừ ắ C > G∞ 

d. Cùng m t v  trí đ t v t tr c Kính lúp (d < f), m t đ t sát Kính lúp thì v i m iộ ị ặ ậ ướ ắ ặ ớ ọ  

m t quan sát đ u có cùng đ  b i giác nhắ ề ộ ộ ả

Câu 298:  Công th c nào tính đ  b i giác nh qua Kính lúp khi ng m ch ngứ ộ ộ ả ắ ừ  

 Cở V
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a. 
f

D
G =          b. 

)( LfdfL
fD

G
−+

=      c. 
'dL

D
kG

+
=       d. Công th c khácứ

         Câu 299:  M t vi n th  có Cắ ễ ị C cách m t 40 (cm), quan sát m t v t nh  b ngắ ộ ậ ỏ ằ  

Kính lúp 

D = 10 (dp) trong cách ng m ch ng  vô cùng. ắ ừ ở Đ  b i giác nh là bao nhiêu?ộ ộ ả

a. G = 3 b. G = 4 c. G = 5 d. G không xác đ nhị

Câu 300:  M t t t (Đ = 25 (cm) ) đ t sát Kính lúp D = 25(dp) quan sát m tắ ố ặ ộ  

v t nh  trong cách ng m ch ng  Cậ ỏ ắ ừ ở C v i đ  b i giác nh G = 29/4 thì v t ph  đ tơ ộ ộ ả ậ ỉ ặ  

cách Kính lúp bao nhiêu?

a. 3 (cm) b. 100/29 (cm) c. 100/21 (cm) d. K t qu  khácế ả

Câu 301:  M t t t nhìn rõ v t cách m t 25 (cm) đ n vô cùng. Khi đi u ti tắ ố ậ ắ ế ề ế  

đ  t  c a m t bi n đ i m t l ng t i đa b ng bao nhiêu?ộ ụ ủ ắ ế ổ ộ ượ ố ằ

a. 4 (dp)  b. 5 (dp) c. 6 (dp) d. K t qu  khácế ả

Câu 302:  M t v t đ t tr c th u kính h i t  m t kho ng 40 (cm) thì th uộ ậ ặ ướ ấ ộ ụ ộ ả ấ  

kính cho nh th t cách th u kính 20 (cm). Đ t v t cách th u kính 20 (cm) thì nhả ậ ấ ặ ậ ấ ả  

thu đ c s  th  nào?ượ ẽ ế

a. nh o cách th u kính 40 (cm) ả ả ấ b. nh th t cách th u kính 40 (cm)ả ậ ấ

c. nh th t cách th u kính 20 (cm) ả ậ ấ d. M t K t qu  khácộ ế ả

Câu 303:  V t sáng đ t cách th u kính phân kỳ 60 (cm) , th u kính cho nhậ ặ ấ ấ ả  

c a v t cách th u kính 30 (cm). Đ t v t cách th u kính 30 (cm) thì nh thu đ c sủ ậ ấ ặ ậ ấ ả ượ ẽ 

th  nào?ế

a. nh o cách th u kính 60 (cm) ả ả ấ b. nh o cách th u kính 20 (cm)ả ả ấ

c. nh cùng phía v i v t cách th u kính 15 (cm) ả ớ ậ ấ d. M t K t qu  khácộ ế ả

Câu 304: Đ t v t tr c th u kính h i t  kho ng d thì nh qua th u kính h iặ ậ ướ ấ ộ ụ ả ả ấ ộ  

t  là nh th t l n g p 2 l n v t. Đ a v t l i g n th u kính 2 (cm) , th u kính v nụ ả ậ ớ ấ ầ ậ ư ậ ạ ầ ấ ấ ẫ  

cho nh th t l n g p 4 l n v t. kho ng d lúc đ u là bao nhiêu?ả ậ ớ ấ ầ ậ ả ầ

a. 10 (cm) b. 12 (cm) c. 16 (cm) d. K t qu  khácế ả

Câu 305: Hai th u kính h i t  và phân kỳ đ t cùng tr c chính có tiêu c  là  ấ ộ ụ ặ ụ ự

f1 = 20 (cm) và f2 = - 20 (cm). Chi u chùm sáng song song vào m t th u kính, chùmế ộ ấ  

sáng này đi qua hai th u kính này v n là chùm song song. Kho ng cách gi a hai th uấ ẫ ả ữ ấ  

kính này ph i là bao nhiêu?ả
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a. 40 (cm) b. 20 (cm) c. 0 (cm) d. K t qu  khácế ả

Câu 306:  M t th u kính làm b ng thu  tinh có n = 1,5, Đ t th u kính trongộ ấ ằ ỷ ặ ấ  

không khí th u kính có đ  t  2 (dp). Tiêu c  th u kính này b ng bao nhiêu khi đ tấ ộ ụ ự ấ ằ ặ  

th u kính trong n c có chi t su t là 4/3?ấ ướ ế ấ

a. 50 (cm) b. 100 (cm) c. 200 (cm) d. K t qu  khácế ả

Câu 307: Đ  xác đ nh tiêu c  th u kính h i t  ta b  trí đ t m t đèn sáng nhể ị ự ấ ộ ụ ố ặ ộ ỏ 

S, th u kính và màn ch n E trên m t giá n m ngang theo th  t  nh  nói trên (màn Eấ ắ ộ ằ ứ ự ư  

đ  h ng nh c a S qua th u kính ). Xê d ch th u kính và màn đ i v i đèn đ  nhể ứ ả ủ ấ ị ấ ố ớ ể ả  

đèn qua th u kính rõ nét trên màn E và ch  có m t v  trí đ t th u kính đ  nh rõ nétấ ỉ ộ ị ặ ấ ể ả  

trên màn. Đo kho ng cách đèn S đ n màn là 120 (cm) thì xác đ nh đ c tiêu c  f c aả ế ị ượ ự ủ  

th u kính l  bao nhiêu?ấ ầ

a. 20 (cm) b. 30 (cm)  c. 60 (cm) d. K t qu  khácế ả

Câu 308:  Câu nào đúng và chính xác?

a. Chi u m t chùm tia sáng tr ng vào m t lăng kính, chùm sáng ló ra kh i Lăng kínhế ộ ắ ộ ỏ  

có màu c u v ngầ ồ

b. Chi u m t chùm tia sáng tr ng vào m t lăng kính, chùm sáng b  Lăng kính phânế ộ ắ ộ ị  

tách thành chùm sáng có màu khác nhau

c. Chi u m t chùm tia sáng tr ng đi qua m t lăng kính b  bi n đ i thành nhi u chùmế ộ ắ ộ ị ế ổ ề  

tia có màu s c khác nhauắ

d. Chùm sáng không màu qua lăng kính tr  thành chùm sáng màuở

Câu 309: Câu nào sai?

a. S  tán s c ánh sáng là s  phân tích 1 chùm sáng ph c t p thành các thành ph nự ắ ự ứ ạ ầ  

đ n s c khác nhau khi chùm sáng khúc x  qua m t phân cách 2 môi tr ng quangơ ắ ạ ặ ườ  

h cọ

b. Các m t phân cách 2 môi tr ng đ u có kh  năng tán s c ánh sáng ặ ườ ề ả ắ

c. Nguyên nhân tán s c ánh sáng là do chi t su t môi tr ng ph  thu c b c sóngắ ế ấ ườ ụ ộ ướ  

ánh sáng trong chân không

d. Lăng kính có kh  năng làm tán s c m t chùm ánh sáng có 2 thành ph n đ n s c ả ắ ộ ầ ơ ắ

Câu 310:  Câu nào sai?
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a. Thí nghi m v  ánh sáng đ n s c c a Niu t n ch ng t  Lăng kính không nhu mệ ề ơ ắ ủ ơ ứ ỏ ộ  

màu ánh sáng truy n quaề

b. ánh sáng có m t màu là ánh sáng đ n s cộ ơ ắ

c. M i ánh sáng đ n s c ng v i m t b c sóng trong chân không nh t đ nhỗ ơ ắ ứ ớ ộ ướ ấ ị

d. ánh sáng đ n s c không b  Lăng kính làm tán s cơ ắ ị ắ

Câu 311:  Phía sau thí nghi m tán s c ánh sángệ ắ

 c a Niu t n đ t Lăng kính P’ gi ng P sao cho ủ ơ ặ ố

2 m t AB song song v i CD thì ánh sáng đi qua ặ ớ

P’ là ánh sáng nào?

a. đ n s c        b. Tr ng vi n đ  và tímơ ắ ắ ề ỏ

c. xám    d. Màu c u v ngầ ồ

Câu 312:  Gi t s ng long lanh có nhi u màu khi tia sáng m t tr i ban s mọ ươ ề ặ ờ ớ  

chi u vào là do nguyên nhân nào? ế

a. ánh sáng m t tr i ban mai có nhi u màu đặ ờ ề ỏ b. Gi t s ng là tinh khi tọ ươ ế

c. Gi t s ng tán s c ánh sáng m t tr i ọ ươ ắ ặ ờ d. Các nguyên nhân trên

Câu 313:  Câu nào Đúng? Chi t su t tuy t đ i c a m t môi tr ng quangế ấ ệ ố ủ ộ ườ  

h c ph  thu c vào y u t  nào?ọ ụ ộ ế ố

a. V n t c ánh sáng trong môi tr ng quang h cậ ố ườ ọ b. Màu s c ánh sáng truy nắ ề  

qua

c. T n s  ánh sáng truy n quaầ ố ề d. Các y u t  trênế ố

Câu 314:  Câu nào sai?

a. ánh sáng không b  Lăng kính tán s c là ánh sáng đ n s c ị ắ ơ ắ

b. m i ánh sáng đ n s c có m t t n s  không đ iỗ ơ ắ ộ ầ ố ổ

c. ánh sáng tr ng có 7 màu c u v ngắ ầ ồ

d. t ng h p các ánh sáng đ n s c thành ánh sáng tr ngổ ợ ơ ắ ắ

Câu 315:  S  tán s c ánh sáng tr ng trong thí nghi m c a Niu t n x y ra ự ắ ắ ệ ủ ơ ả ở 

đâu?

a. Qua m t Lăng kính có ánh sáng chi u vào lăng kính   ặ ế

b. Qua m t Lăng kính có ánh sáng ló raặ

c. C  a và bả

d. Ngay tr c khi ánh sáng chi u vào lăng kính.ướ ế
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     Câu 316:  Câu nào sai

a. Th u kính có m t t p tiêu đi m chính t  Fấ ộ ậ ể ừ đỏ đ n Fế tím 

b. G ng c u có m t t p tiêu đi m chính t  Fươ ầ ộ ậ ể ừ đỏ đ n Fế tím

c. M t n c có kh  năng tán s c ánh sáng truy n quaặ ướ ả ắ ề

d. M i tia sáng đ n s c đi qua Lăng kính có n > 1 đ u b  l ch v  đáy so v iọ ơ ắ ề ị ệ ề ớ  

ph ng t i.ươ ớ

Câu 317:  Che t  gi y bóng đ  tr c ng n đèn s i đ t phát ra ánh sáng tr ng thìờ ấ ỏ ướ ọ ợ ố ắ  

chùm sáng qua gi y bóng có màu đ  là do nguyên nhân nào?ấ ỏ

a. Tán s c ánh sáng qua gi y bóngắ ấ

b. Gi y bóng ch  cho ánh sáng đ  di qua, các màu khác b  ph n xấ ỉ ỏ ị ả ạ

c. Gi y bóng h p th  các thành ph n đ n s c khác tr  màu đấ ấ ụ ầ ơ ắ ừ ỏ

d. Gi y bóng làm ánh sáng đ i màu khi đi quaấ ổ

Câu 318: Ý nghĩa c a thí nghi m Niu t n 2 v  s  tán s c ánh sáng là gì?ủ ệ ơ ề ự ắ

a. T o ra ánh sáng đ n s c ạ ơ ắ b. S  t n t i c a lo i ánh sáng đ n s c ự ồ ạ ủ ạ ơ ắ

c. Ánh sáng tr ng không ph i ánh sáng đ n s c ắ ả ơ ắ

d. Lăng kính không làm thay đ i màu s c ánh sáng qua nóổ ắ

Câu 319: Thí nghi m 3 Niu t n v  t ng h p ánh sáng tr ng nh m m c đíchệ ơ ề ổ ợ ắ ằ ụ  

gì?

a. T o ra ánh sáng tr ngạ ắ

b. Ch ng t  ánh sáng tr ng là h n h p c a nhi u thành ph n đ n s c ứ ỏ ắ ỗ ợ ủ ề ầ ơ ắ

c. Lăng kính có th  bi n các chùm sáng màu thành các chùm không màu ể ế

d. Các ánh sáng màu tr n vào nhau tr  thành ánh sáng tr ngộ ở ắ

Câu 320:  Lăng kính có góc chiét quang A = 50 , chi t su t v i ánh sáng đ  vàế ấ ớ ỏ  

tím l n l t là nầ ượ đ = 1,643, nt = 1,685. Chi u 1 tia sáng tr ng vào m t bên Lăngế ắ ặ  

kính .v i góc t i i nh . Tìm b  r ng góc c a quang ph  cho b i Lăng kính ớ ớ ỏ ề ộ ủ ổ ở

a. 10  b. 0030’  c. 0021’ d. K t qu  khácế ả

Câu 321: Câu nào sai

a. Hai ngu n sáng h t h p thì giao thoa đ c v i nhauồ ế ợ ượ ớ

b. Hai ngu n sáng thông th ng nào trong th c t  cũng không ph i là hai ngu n k tồ ườ ự ế ả ồ ế  

h pợ
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c. M t ngu n sáng thông th ng đ c tách ra làm 2 chùm sáng đi theo hai đ ngộ ồ ườ ượ ườ  

khác nhau đ n g p nhau thì có th  giao thoa nhauế ặ ể

d. c  b và c đ u saiả ề

Câu 322: K t lu n quan tr ng nh t rút ra trong thí nghi m giao thoa I Âng làế ậ ọ ấ ệ  

gì?

a. Ánh sáng có tính ch t sóngấ      

b. Thí nghi m I Âng có th  làm tán s c ánh sáng   ệ ể ắ

c. Ánh sáng tr ng g m nhi u thành ph n đ n s c  ắ ồ ề ầ ơ ắ

d. Xác đ nh đ c các thành ph n đ n s c c a m t ngu n sáng ị ượ ầ ơ ắ ủ ộ ồ

Câu323: ng d ng quan tr ng nh t c a hi n t ng giao thoa I Âng là gì?ứ ụ ọ ấ ủ ệ ượ

a. Đo b c sóng ánh sáng ướ b. Đo v n t c ánh sángậ ố

c. Đo t n s  ánh sáng ầ ố d. Các ng d ng trênứ ụ

Câu 324: Ánh sáng truy n t  môi tr ng này sang môi tr ng quang h cề ừ ườ ườ ọ  

khác thì đ i l ng nào không thay đ i?ạ ượ ổ

a. B c sóng ánh sáng ướ b. V n t c ánh sáng ậ ố

c. T n s  ánh sáng ầ ố d. Các đ i l ng trên đ u không đ iạ ượ ề ổ

Câu 325:  Giao thoa I Âng dùng ánh sáng nào thì xác đ nh đ c vân chínhị ượ  

gi a trên màn nh?ữ ả

a. Ánh sáng đ n s c ơ ắ b. Ánh sáng có b c sóng ng nướ ắ

c. Ánh sáng có b c sóng dàiướ d. Ánh sáng tr ngắ

Câu 326: Hi u đ ng đi t  hai ngu n S1, S2ệ ườ ừ ồ  đ n m t vân giao thoa trên mànế ộ  

trong thí nghi m giao thoa I Âng dùng ánh sáng đ n s c theo bi u th c nào?ệ ơ ắ ể ứ

a.  
a

D
k

λ
b. 

a

D
k

λ
)

2

1
( + c. 

a

Dλ
d. 

D

ax

 Câu 327: Thí nghi m giao thoa I Âng dùng ánh sáng tr ng t o ra các vân giaoệ ắ ạ  

thoa trên màn. H  vân giao thoa b c 1 là gì?ệ ậ

a. H  g m các vân sáng t  đ  đ n tím v i k = 1ệ ồ ừ ỏ ế ớ

b. H  g m các vân sáng t  đ  đ n tím và các vân t i v i k = 1ệ ồ ừ ỏ ế ố ớ

c. H  g m các vân sáng đ n s c và t i v i k = ± 1ệ ồ ơ ắ ố ớ
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d. Là h  vân th  nh t trong giao thoaệ ứ ấ

Câu 328:Câu nào sai khi nói v  giao thoa I Âng dùng ánh sáng tr ng.ề ắ

a. vân sáng tr ng n m trên trung tr c c a Sắ ằ ự ủ 1S2 

b. vân sáng là t p nh ng đi m có hi u s  kho ng cách t  nó đ n 2 ngu n là m t sậ ữ ể ệ ố ả ừ ế ồ ộ ố 

nguyên l n b c sóng.ầ ướ

c. Hai bên vân sáng tr ng có 2 vân t i h pắ ố ẹ

d. D ch chuy n khe S theo ph ng song song v i Sị ể ươ ớ 1S2 thì vân sáng tr ng cũng d chắ ị  

chuy nể

Câu 329: Câu nào sai khi nói v  giao thoa I Âng dùng ánh sáng đ n s c ề ơ ắ

a. Các vân sáng đ n s c cách đ u nhau.ơ ắ ề

b. Kho ng cách t  trung tâm vân sáng th  nh t đ n vân sáng th  10 là ả ừ ứ ấ ế ứ
a

Dλ9

c. V  trí vân sáng b c k tính t  vân sáng b c 0 là ị ậ ừ ậ
a

D
kx

λ=

d. Ánh sáng đ n s c s  d ng trong giao thoa có t n s  càng l n thì kho ng cáchơ ắ ử ụ ầ ố ớ ả  

các vân sáng càng xa

Câu 330: Câu nào sai khi nói v  giao thoa I Âng ề

a. Khi dùng ánh sáng tr ng thì có v  trí các vân sáng đ n s c khác nhau trùng  đóắ ị ơ ắ ở

b. Khi dùng ánh sáng tr ng ta quan sát th y có d i màu c u v ng đ   trong, tím ắ ấ ả ầ ồ ỏ ở ở 

ngoài  

c. Vân giao thoa g m các vân sáng và vân t i ồ ố

d.V ch t i là t p h p nh ng đi m có hi u s  kho ng cách t  đó đ n 2 ngu n là ạ ố ậ ợ ữ ể ệ ố ả ừ ế ồ

λ




 ±

2

1
k

Câu 331: Trong thí nghi m I Âng dùng ánh sáng đ n s c , kho ng cách 2 kheệ ơ ắ ả  

S1S2 Là 2 (mm) , kho ng cách màn đ n 2 khe đ u là 2 (m). Đo đ c t  trung tâmả ế ề ượ ừ  

vân sáng s  1 đ n trung tâm vân sáng th  26 là 14,5 (mm). Ánh sáng đ n s c số ế ứ ơ ắ ử 

d ng có b c sóng b ng bao nhiêu?ụ ướ ằ

a. 0,55 ( m) ỡ b. 0,61 ( m) ỡ c. 0,58( m) ỡ d. K t qu  khácế ả

Câu 332: Trong giao thoa I Âng dùng hai b c x  đ n s c, trong đó m t b cứ ạ ơ ắ ộ ứ  

x  có ạ ở1 = 0,765 ( m). T i m t v  trí trên màn nh cách trung đi m c a vân sángỡ ạ ộ ị ả ể ủ  
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trung tâm kho ng x có s  trung nhau c a vân sáng b c 4 b c sóng ả ự ủ ậ ướ ở1 v i vân sángớ  

b c 5 b c sóng ậ ướ ở2.        ở2 = ?

a. 0,612 ( m)ỡ b. 0,550 ( m)ỡ c. 0,564 ( m)ỡ d. K t qu  khácế ả

Câu 333:Dùng ánh sáng tr ng trong thí nghi m I Âng có b c sóng : ắ ệ ướ

0.40( m)  ≤  ≤ 0.78( m)  thì trên màn nh  v  trí vân sáng đ  b c 4 có ỡ ở ỡ ả ở ị ỏ ậ

ởđ = 0,78( m) có m y vân sáng đ n s c trùng lên nhau  đó?(k  c  vân sáng đ )ỡ ấ ơ ắ ở ể ả ỏ

a.2    b. 3       c. 4            d. 5

Câu 334: Giao thoa I Âng dùng ánh sáng tr ng có 0.40( m)  ≤  ≤ 0.78( m)ắ ỡ ở ỡ  

thì trên màn nh  v  trí vân sáng đ  ( ả ở ị ỏ ởđ = 0,78( m)) b c 4 có nh ng sóng ánh sángỡ ậ ữ  

đ n s c b  t t;  đó có bao nhiêu b c x  b  t t?ơ ắ ị ắ ở ứ ạ ị ắ

a.2    b. 3       c.4            d. K t qu  khácế ả

Câu 335:  Trong thí nghi m I Âng v  giao thoa ánh sáng : N u dùng ánh sángệ ề ế  

có ở1 = 559 (nm) thì quan sát trên màn có 15 vân sáng, kho ng cách gi a 2 vân sángả ữ  

ngoài cùng là 6,3 (mm). N u dùng ánh sáng có ế ở2 thì quan sát trên màn có 18 vân 

sáng, kho ng cách gi a 2 vân sáng ngoài cùng cũng là 6,3 (mm). tìm ả ữ ở2

a. ≈ 400 (nm) b. ≈ 450 (nm) a. ≈ 485 (nm) d. K t qu  khácế ả

Câu 336: giao thoa I Âng dùng ánh sáng tr ng ta thu đ c v ch sáng tr ngắ ượ ạ ắ  

chính gi a, li n 2 bên là 2 v ch t i. Đó là nh ng vân t i b c m y?ữ ề ạ ố ữ ố ậ ấ

a. B c 0.    ậ b. B c 1                c. B c 0 và B c 1ậ ậ ậ d. K t qu  khác ế ả

Câu 337:  giao thoa I Âng dùng 2 b c x  có ứ ạ ở1 = 0,5 ( m)và  2 = 0,6 ( m).ỡ ở ỡ  

Xác đ nh v  trí 2 vân sáng trùng nhau g n vân trung tâm nh t là vân sáng b c m y?ị ị ầ ấ ậ ấ

a. B c 2 và B c 3  ậ ậ      b. B c 3 và B c4          c. B c 4 và B c 5   ậ ậ ậ ậ    d. B c 5 vàậ  

B c 6ậ

Câu 338 Câu nào không đúng?

a. Quang ph  là hình nh d i sáng màu bi n thiên liên t c t  đ  đ n tím.ổ ả ả ế ụ ừ ỏ ế

b. M i ngu n sáng có 1 quang ph .ỗ ồ ổ

c. Quang ph  thu đ c trong bu ng nh máy Quang ph  là nh ng v ch sángổ ượ ồ ả ổ ữ ạ  

đ n s c .ơ ắ
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d. Máy Quang ph  là d ng c  phân tích m t chùm sáng ph c t p thành nh ngổ ụ ụ ộ ứ ạ ữ  

thành ph n đ n s c  ầ ơ ắ

Câu 339: ng chu n tr c trong máy Quang ph  có tác d ng gì là chính?ố ẩ ự ổ ụ

a. H ng chùm sáng c n phân tích vào m t bên Lăng kính.ướ ầ ặ

b. T o ra chùm sáng c n phân tích là chùm song song.ạ ầ

c. Tăng đ  phân gi i c a máy.ộ ả ủ

d. Tăng c ng đ  sáng chi u vào Lăng kính phân tích ánh sángườ ộ ế

Câu 340:   Máy Quang ph  t o ra đ c m t Quang ph  rõ nét c a m t ngu nổ ạ ượ ộ ổ ủ ộ ồ  

sáng là d a trên nh ng nguyên t c v t lý chính nào?ự ữ ắ ậ

a. Chi t su t m t môi tr ng trong su t ph  thu c vào b c sóng ánh sángế ấ ộ ườ ố ụ ộ ướ  

truy n qua.ề

b. Lăng kính làm tán s c ánh sáng do khúc x .ắ ạ

c. th u kính h i t  làm h i t  m t chùm sáng song song trên tiêu di n th uấ ộ ụ ộ ụ ộ ệ ấ  

kính.

d. a và c.

Câu 341:    Đ c đi m quan tr ng nh t c a Quang ph  liên t c là gì?ặ ể ọ ấ ủ ổ ụ

a. Ph  thu c vào tr ng thái c u t o c a v t phát x .ụ ộ ạ ấ ạ ủ ậ ạ

b. Có đ  các màu nh  c u v ng.ủ ư ầ ồ

c. Ch  ph  thu c vào nhi t đ .ỉ ụ ộ ệ ộ

d. Các đ c đi m trên.ặ ể

Câu 342: Tính ch t quan tr ng nh t c a Quang ph  v ch là gì? ấ ọ ấ ủ ổ ạ

a. Ch  có nh ng v ch riêng r .ỉ ữ ạ ẽ

b. M i nguyên t  hoá h c có m t Quang ph  v ch đ c tr ng.ỗ ố ọ ộ ổ ạ ặ ư

c. Ch  phát ra Quang ph  v ch khi m t kh i khí b  kích thích phat sáng.ỉ ổ ạ ộ ố ị

d. Các tính ch t trênấ

Câu 343  Câu nào sai 

a. Quang ph  v ch phát x  và h p th  c a m t nguyên t  có hi n t ng đ oổ ạ ạ ấ ụ ủ ộ ố ệ ượ ả  

s c cho nhau.ắ

b. Quang ph  liên t c là m t d i màu bi n đ i liên t c t  đ  đ n tím.ổ ụ ộ ả ế ổ ụ ừ ỏ ế

c. Quang ph  phát x  là Quang ph  c a ánh sáng do m t v t phat ra khi b  nungổ ạ ổ ủ ộ ậ ị  

nóng.
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d. Trong nh ng đi u ki n c  th , m t ch t có th  cho Quang ph  v ch phát xữ ề ệ ụ ể ộ ấ ể ổ ạ ạ 

ho c Quang ph  v ch h p th  . ặ ổ ạ ấ ụ

Câu 344   Đi u ki n đ  có Quang ph  v ch h p th  là gì?ề ệ ể ổ ạ ấ ụ

a. Ch t khí hay h i ph i phát sáng khi đ c chi u ánh sáng tr ng qua nó.ấ ơ ả ượ ế ắ

b. Ch t khí hay h i  áp su t th p.ấ ơ ở ấ ấ

c. Nhi t đ  kh i ch t h p th  nh  h n nhi t đ  ngu n phát ra ánh sáng tr ngệ ộ ố ấ ấ ụ ỏ ơ ệ ộ ồ ắ  

chi u vào.ế

d. Các đi u ki n trên.ề ệ

Câu 345   Đ c đi m c a tia h ng ngo i là gì? ặ ể ủ ồ ạ

a.  Tác d ng nhi t và gây hi u ng quang đi n  m t s  ch t.ụ ệ ệ ứ ệ ở ộ ố ấ

b. Tác d ng lên kính nh, phát ra  v t có nhi t đ  cao h n nhi t đ  c a môiụ ả ở ậ ệ ộ ơ ệ ộ ủ  

tr ng xung quanh.ườ

c. N m k  vùng đ  và không có kh  năng kích thíc t  bào th n kinh th  giác.ằ ề ỏ ả ế ầ ị

d. Các đ c đi m trên.ặ ể

Câu 346  Đ c đi m nào sau đây không có  tia t  ngo i?ặ ể ở ử ạ

a. Gây hi u ng quang đi n  m t s  ch t. ệ ứ ệ ở ộ ố ấ

b. Làm phát quang m t s  ch t.ộ ố ấ

c. Ion hoá không khí.

d. Làm da ng i b  đen và kích thích quá trình t ng h p vitamin A,D,E  ng i.ườ ị ổ ợ ở ườ

Câu 347   Tia h ng ngo i và t  ngo i khác ánh sáng thông th ng c  b n đi uồ ạ ử ạ ườ ơ ả ề  

gì mà con ng i không th  nh n bi t đ c.ườ ể ậ ế ượ

a.   ≠ ở

b.  ngu n phát khác nhauồ

c.  Các tính ch t khác nhauấ

e. B c x  h ng ngo i và t  ngo i không kích thích th n kinh th  giác.ứ ạ ồ ạ ử ạ ầ ị

 Câu 348:   Căn c  vào đâu mà kh ng đ nh b c x  h ng ngo i và t  ngo i có cùngứ ẳ ị ứ ạ ồ ạ ử ạ  

b n ch t v i ánh sáng thông th ng? ả ấ ớ ườ

a. Các b c x  do cùng 1 ngu n phát ra.ứ ạ ồ

b. Các b c x  đ c phát hi n t  cùng m t d ng c .ứ ạ ượ ệ ừ ộ ụ ụ

c. Các b c x  trên có tính ch t gi ng nhau và cùng b  khúc x  qua Lăng kính ứ ạ ấ ố ị ạ
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d. C  a và bả  

Câu 349:    ánh sáng phát ra t  các ng n đèn s i đ t  2200ừ ọ ợ ố ở 0C tr  lên treo trênở  

cao chi u xu ng có đ c đi m nào sau đây là đúng?ế ố ặ ể

a. Giàu tia t  ngo iử ạ

b. T  l  b c x  t  ngo i nhi u nên c ng đ  ánh sáng thông th ng gi m khiỷ ệ ứ ạ ử ạ ề ườ ộ ườ ả  

nhi t đ  càng cao.ệ ộ

c. Thành ph n t  ngo i c a chùm sáng phát ra r t y uầ ử ạ ủ ấ ế

d. ánh sáng đèn có tác d ng di t khu n ụ ệ ẩ

Câu 350:  Câu nào sai 

a. Tia X có kh  năng ph n x , khúc x , giao thoaả ả ạ ạ

b. Tia X phát ra t  m t v t b  chùm e nhanh đ p vào.ừ ộ ậ ị ậ

c. Màn hình tivi khi ho t đ ng có th  phát ra tia Xạ ộ ể

d. Tia X có t n s  càng nh  thì càng c ngầ ố ỏ ứ

Câu 351:Tính ch t quan tr ng nh t c a tia X là gì khác v i ánh sáng thôngấ ọ ấ ủ ớ  

th ng?ườ

a. Ion hoá ch t khí.ấ

b. Phát quang m t s  ch t.ộ ố ấ

c. Tác d ng sinh lý.ụ

d. Truy n qua v t không trong su t  ề ậ ố

Câu 352:    ng R n ghen có công su t trung bình là 500 (w). Hi u đi n th  d tố ơ ấ ệ ệ ế ặ  

vào A- K là 10 (Kv) thì s  electron trung bình trong m i giây đ p vào An t là baoố ỗ ậ ố  

nhiêu?

 a. 3.1018          b.  2,5.1017                  c.   2.1020            d. K t qu  khác ế ả

Câu 353:  Hi u đi n th   A và K c a m t ng R n ghen là 12(Kv). Tìmệ ệ ế ở ủ ộ ố ơ  

v n t c electron ngay tr c khi đ p vào đ i âm c c.  (mậ ố ướ ậ ố ự e=9,1.10-31  (Kg), 

e=1,6.10-19  (C))

a. ≈ 0,7.108 (m/s)        b. ≈  0.8.108 (m/s)        c.  ≈ 0,85.108 (m/s)     d. K t qu  khácế ả

Câu 354:  Ngu n đi n đ t vào A-K c a ng phóng tia X ph i là ngu n đi n nàoồ ệ ặ ủ ố ả ồ ệ  

thì ng ho t đ ng?ố ạ ộ

a. Ngu n không đ i đi n cao ápồ ổ ệ

b. Ngu n m t chi u đi n cao ápồ ộ ề ệ
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c. Ngu n xoay chi u đi n cao ápồ ề ệ

d. Các lo i ngu n trênạ ồ

Câu 355:   Câu nào sai 

a. Sóng đi n t  có b c sóng càng dài thì giao thoa càng d  quan sátệ ừ ướ ễ

b. Sóng vô tuy n đi n, tia h ng ngo i, ánh sáng thông th ng có cùng b n ch tế ệ ồ ạ ườ ả ấ  

và tính ch tấ

c. Sóng đi n t  có b c sóng càng ng n thì truy n qua v t trong su t càng dệ ừ ướ ắ ề ậ ố ễ

d. Sóng đi n t  b c sóng quá dài và quá ng n thì không có kh  năng kích thíchệ ừ ướ ắ ả  

lên th n kinh th  giácầ ị

Câu 356:   Trong thí nghi m I Âng dùng ánh sáng tr ng có a=3 (mm) , màn Eệ ắ  

cách đ u 2 khe kho ng D = 3 (m). B  r ng c a Quang ph  b c 2 trên màn là baoề ả ề ộ ủ ổ ậ  

nhiêu? (Bi t ánh sáng nhìn th y có b c sóng 0.40( m)  ≤  ≤ 0.78( m)  ) ế ấ ướ ỡ ở ỡ

a. 0,35 ( m)ỡ b. 0,55 ( m)ỡ c. 0,70 (mm) d. K t qu  khácế ả

Câu 357: Câu nào đúng?

a. Phép phân tích b ng Quang ph  là vi c xác đ nh thành ph n c u t o c a m tằ ổ ệ ị ầ ấ ạ ủ ộ  

chùm sáng ph c t p.ứ ạ

b. Phép phân tích b ng Quang ph  thay th  phép phân tích hoá h c.ằ ổ ế ọ

c. Phép phân tích b ng Quang ph  là vi c xác đ nh nhi t đ  c a ngu n sáng.ằ ổ ệ ị ệ ộ ủ ồ

d. Quang ph  c a ánh sáng m t tr i trên trái đ t là Quang ph  h p th  ổ ủ ặ ờ ấ ổ ấ ụ

Câu 358:  Chi u ánh sáng vào t m kim lo i làm b t ra kh i khim lo i các e khiế ấ ạ ứ ỏ ạ  

nào

a. Kim lo i mang đi n d ngạ ệ ươ

b. Kim lo i mang đi n âmạ ệ

c. ánh sáng có c ng đ  m nhườ ộ ạ

d. ánh sáng có b c sóng ng n thích h pướ ắ ợ

Câu 359: Chi u ánh sáng thích h p có b c sóng ng n vào m t t m kim lo i côế ợ ướ ắ ộ ấ ạ  

l p v  đi n thì hi n t ng gì x y ra?ậ ề ệ ệ ượ ả

a. Kim lo i mang đi n d ngạ ệ ươ
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b. Kim lo i không mang đi nạ ệ

c. Các e  kim lo i b n ra cho t i khi không còn e  kim lo i n aở ạ ắ ớ ở ạ ữ

d. Ch  có e t  do  b  m t kim lo i b  b n raỉ ự ở ề ặ ạ ị ắ

Câu 360: B n ch t c a dòng quang đi n là gì?ả ấ ủ ệ

a. Dòng các Ion chuy n d i có h ngể ờ ướ

b. Dòng các e t  do chuy n d i có h ngự ể ờ ướ

c. Dòng các e quang đi n chuy n d i t  Kat t đ n Anôtệ ể ờ ừ ố ế

d. Dòng các e quang đi n chuy n d i do tác d ng c a đi n tr ngệ ể ờ ụ ủ ệ ườ

Câu 361: Đ  t o ra dòng quang đi n trong t  bào quang đi n c n có đi u ki nể ạ ệ ế ệ ầ ề ệ  

c  b n nào?ơ ả

a. A n i v i c c d ng, K n i v i c c âm c a ngu n không đ iố ớ ự ươ ố ớ ự ủ ồ ổ

b. ánh sáng chi u vào K c a t  bào quang đi n có b c sóng nh  h n gi i h nế ủ ế ệ ướ ỏ ơ ớ ạ  

quang đi n c a Kệ ủ

c. ánh sáng chi u vào K ph i có c ng đ  m nhế ả ườ ộ ạ

d. C  a và bả

Câu 362: Đ  dòng quang đi n qua t  bào quang đi n bão hoà c n đi u ki n cể ệ ế ệ ầ ề ệ ơ 

b n nào? ả

a. ánh sáng r i vào K có b c sóng nh  h n gi i h n quang đi n ọ ướ ỏ ơ ớ ạ ệ ở0 c a Kủ

b. Hiê  đi n th  Uụ ệ ế AK d ng và l n h n m t giá tr  nào đóươ ớ ơ ộ ị

c. Trong m i giây s  e quang đi n sinh ra ph i khá l nỗ ố ệ ả ớ

d. C  a và bả

Câu 363: Công thoát e trong hi n t ng quang đi n hi u th  nào là đúng?ệ ươ ệ ể ế

a. Công thoát e là công b t e ra kh i m ng kim lo i ứ ỏ ạ ạ

b. công thoát e  m t kim lo i là nh  nhauở ộ ạ ư

c. công thoát e ph  thu c b n ch t m i kim lo i ụ ộ ả ấ ỗ ạ

d. c  a, b và cả

Câu 364: Đ c đi m quan tr ng nào có th  kh ng đ nh e quang đi n khi b t raặ ể ọ ể ẳ ị ệ ứ  

kh i kim lo i có v n t c ban đ u nào đóỏ ạ ậ ố ầ

a. UAK = 0 nh ng Iư qd ≠ 0

b. UAK = Uh thì  Iqd = 0

c. UAK>0 còn nh  khi Uỏ AK tăng thì Iqd tăng
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d. C  a và bả

Câu 365: R i b c x  đi n t  có b c sóng  vào K và  hi u đi n th  Uọ ứ ạ ệ ừ ướ ở ở ệ ệ ế AK = U1 thì 

c ng đ  dòng đi n trong t  bào bão hoà. Đ  tăng c ng đ  dòng quang đi n bãoườ ộ ệ ế ể ườ ộ ệ  

hoà g p 2 l n thì b ng cách nào trong các cách sau?ấ ầ ằ

a. Tăng UAK = 2 U1, gi  nguyên c ng đ  chi u sáng và b c sóng ữ ườ ộ ế ướ ở

b. Gi m b c sóng  2 l n, gi  nguyên  Uả ướ ở ầ ữ AK =  U1 và c ng đ  chi u sángườ ộ ế

c. Tăng c ng đ  chi u sáng 2 l n, gi  nguyên  Uườ ộ ế ầ ữ AK =  U1 và b c sóng ướ ở

d. B ng m t cách khácằ ộ

Câu 366: Câu nào đúng

a. M u nguyên t  Bo ch  áp d ng cho nguyên t  hidrôẫ ử ỉ ụ ử

b. Dòng quang đi n tuân theo đ nh lu t ômệ ị ậ

c. ánh sáng kích thích kim lo i có < ạ ở ở0. Khi  càng nh  thì v n t c c a e quangở ỏ ậ ố ủ  

đi n bay ra càng l nệ ớ

d. C ng đ  dòng quang đi n bão hoà càng l n thì hi u đi n th  Uườ ộ ệ ớ ệ ệ ế KA  đ  tri tể ệ  

tiêu dòng quang đi n càng l nệ ớ

Câu 367: Nguyên t  c a m t nguyên t  ch  có th  h p th  đ c m t lo i fôtonử ủ ộ ố ỉ ể ấ ụ ượ ộ ạ  

có  = 0,665 ( m) . V n d ng m u nguyên t  Bo cho bi t khi nguyên t  b c x  cóở ỡ ậ ụ ẫ ử ế ử ứ ạ  

th  phát ra m y v ch Quang ph ?ể ấ ạ ổ

a. 1 b. 2 c. 3 d. Không xác đ nh đ cị ượ

Câu 368:  Nói v  dòng quang đi n (  t  bào quang đi n) bão hoà, câu nào khôngề ệ ở ế ệ  

đúng? 

a. Khi các e quang đi n sinh ra đ n toàn b  A thì Iệ ế ộ qd  đ t giá tr  bão hoàạ ị

b. C ng đ  dòng quang đi n bão hoà tăng 2 l n khi làm tăng c ng đ  ánhườ ộ ệ ầ ườ ộ  

sáng kích thích chi u vào K lên 2 l nế ầ

c. C ng đ  dòng quang đi n bão hoà không tăng khi Uườ ộ ệ AK tăng

d. V  m i ánh sáng đ n s c thích h p v i K, t  bào quang đi n có m t hớ ỗ ơ ắ ợ ớ ế ệ ộ ọ 

đ ng đ c tr ng Vôn - Ampeườ ặ ư

Câu 369: Nói v  hi u đi n th  hãm, câu nào sai?ề ệ ệ ế

a. Hi u đi n th  làm cho dòng quang đi n qua t  bào tri t tiêu là hi u đi n thệ ệ ế ệ ế ệ ệ ệ ế 

hãm

47



C©u hái tr¾c nghiÖm vËt lý 12

b. V i m i kim lo i làm K, hi u đi n th  hãm ph  thu c t n s  và c ng đớ ỗ ạ ệ ệ ế ụ ộ ầ ố ườ ộ 

chùm sáng kích thích

c. Hi u đi n th  hãm Uệ ệ ế h= UKA > 0

d. Bi u th c tính Uể ứ h:             vmU o
e

h e
2

2
= (max)

Câu 370:  Câu nào không đúng khi nói v  hi n t ng quang đi n ề ệ ươ ệ

a. Là hi n t ng chi u ánh sáng thích h p vào kim lo i làm b n ra kh i m t kimệ ượ ế ợ ạ ắ ỏ ặ  

lo i các e ạ

b. Là hi n t ng chi u ánh sáng thích h p làm gi i phóng e liên k t tr  thành các eệ ượ ế ợ ả ế ở  

d n trong ch t bán d nẫ ấ ẫ

c. Là hi n t ng làm e b n ra khi b  ánh sáng m nh chi u vàoệ ượ ắ ị ạ ế

d.  Là hi n t ng b t e ra kh i liên k t khi đ c chi u ánh sáng thích h pệ ượ ứ ỏ ế ượ ế ợ

Câu 371: V n t c ban đ u c c đ i  c a các quang e ph  thu c y u t  nàoậ ố ầ ự ạ ủ ụ ộ ế ố

a. b c sóng ánh sáng kích thíchứơ b. c ng đ  ánh sáng kích thíchườ ộ

c. b n ch t kim lo i b  chi u sáng  ả ấ ạ ị ế d. a và c

Câu 372:   Bi u th c nào đúng khi dòng quang đi n qua t  bào tri t tiêu?ể ứ ệ ế ệ

a.  eUh = - eUAK b.  e vmU o
e

h

2

2
= (max)

c. e vmU o
e

h

2

2
= d. eUh = hf + A0

Câu 373:  Câu nào không đúng?

a. Trong hi n t ng quang d n, các e đ c gi i phóng kh i kh i ch t bán d nệ ượ ẫ ượ ả ỏ ố ấ ẫ

b. Hi n t ng quang d n là hi n t ng gi m đi n tr  m nh c a ch t bán d nệ ươ ẫ ệ ượ ả ệ ở ạ ủ ấ ẫ  

khi đ c chi u sáng thích h pượ ế ợ

c. Hi n t ng quang d n có nguyên nhân là hi n t ng quang đi n trongệ ượ ẫ ệ ượ ệ

d. Quang tr  là ng d ng c a hi n t ng quang d nở ứ ụ ủ ệ ượ ẫ

Câu 374: Câu nào không đúng?

a. có s  d n đi n nh  chi u sángự ẫ ệ ờ ế

b.  m i lu ng t  ánh sáng đ n s c có năng l ng hfỗ ợ ử ơ ắ ượ
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c. Các l ng t  ánh sáng chuy n đ ng v i v n t c  c≈ 3.10ượ ử ể ộ ớ ậ ố 8 m/s  thì có kh iố  

l ng m  =  ượ
c
hf

2

d. Các l ng t  ánh sáng truy n đi v i cùng v n t cvà có cùng năng l ng xácượ ử ề ớ ậ ố ượ  

đ nhị

Câu 375: Đ t hi u đi n th  không đ i Uặ ệ ệ ế ổ AK  = 2.104 (v)  vào A và K c a ng  ủ ố

R n ghen. Đ ng năng c a e v a ch m vào đ i âm c c và t n s  c c đ i c a tia Xơ ộ ủ ừ ạ ố ự ầ ố ự ạ ủ  

là bao nhiêu?

a. Wđ  =3,2.10-15 (J) và f ≈ 4,8.1018 (Hz)   b. Wđ = 2,5.10-15 (J)và f ≈ 5,8.1018 (Hz)

c. Wđ  = 3,8.10-15  (J) và f ≈ 5.1019 (Hz) d. K t qu  khác ế ả

Câu 376: Chi u b c x  đi n t  t n s  fế ứ ạ ệ ừ ầ ố 1  vao t m kim lo i làm b n ra quangấ ạ ắ  

e có v n t c ban đâu c c đ i vậ ố ự ạ 1. N u chi u b c x  đi n t  t n s  fế ế ứ ạ ệ ừ ầ ố 2 vào t m kimấ  

lo i trên thì v n t c c c đ i các quang e là vạ ậ ố ự ạ 2=2v1. Công thoát e kh i kim lo i tínhỏ ạ  

theo f1, f2 b ng bi u th c nào?ằ ể ứ

a. 
3

h
(4f1 – f2) b. 4

3

h
(f1 – f2) c. 

)f2 - f1(3

4h
 d. Bi u th c khácể ứ

Câu 377: Các fôton ánh sáng trong chân không có đ c đi m nào gi ng nhau?ặ ể ố

a. có năng l ng xác đ nhượ ị b. có t n s  xác đ nh ầ ố ị

c. cùng v n t c lan truy n cậ ố ề c. các đ c đi m a,b,cặ ể

Câu 378: Câu nao không đúng khi nói v  quang tr ?ề ở

a. B  ph n quan tr ng nh t c a quang tr  là m t l p bán d n có g n 2 đi n c cộ ậ ọ ấ ủ ở ộ ớ ẫ ắ ệ ự

b. Quang tr  là m t đi n tr  ph  thu c s  chi u sángở ộ ệ ở ụ ộ ự ế

c. Quang tr  có th  thay th  t  bào quang đi n ở ể ế ế ệ

d. Quang tr  có tác d ng nh  m t bi n trở ụ ư ộ ế ở

Câu 379: Chi u ánh sáng đ n s c có b c sóng =0,35 ( m) vào b  m t támế ơ ắ ướ ở ỡ ề ặ  

Zn thì e có th  thoat kh i kim lo i nh ng không th  bay ra ngoài. chi u ánh sángể ỏ ạ ư ể ế  

đ n s c có b c sóng nào trong các b c sóng sau thì e có th  bay ra kh i kim lo i?ơ ắ ướ ướ ể ỏ ạ

a. =0,4 ( m)ở ỡ b. =0,5 ( m)ở ỡ c. =0,7 ( m) ở ỡ d. = 0,09 ( m)ở ỡ
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Câu 380: Chi u b c x  đi n t  có b c sóng  vào t m kim lo i cô l p vế ứ ạ ệ ừ ướ ở ấ ạ ậ ề 

đi n thì đi n th  c c đ i đ t đ c là 3 (v). Câu nói nào đúng v  hi n t ng này?ệ ệ ế ự ạ ạ ượ ề ệ ượ

a. Chi u ánh sáng vào kim lo i làm 2 n a t m kim lo i tích đi n trái d u và có hi uế ạ ử ấ ạ ệ ấ ệ  

đi n th  là 3 (v)ệ ế

b. M t khi kim lo i mang đi n d ng thì s  hút e tr  l i kim lo i nên kim lo i luônộ ạ ệ ươ ẽ ở ạ ạ ạ  

trung hoà v  đi nề ệ

c. S  e b  b n ra b ng s  e b  hút vào kim lo i trong 1 (s) khi đ t hi u đi n th  3 (v)ố ị ắ ằ ố ị ạ ạ ệ ệ ế

d. S  e b n ra nhi u h n e b  hút vào kim lo i trong 1(s) nên kim lo i mang đi n thố ắ ề ơ ị ạ ạ ệ ế 

+3 (v)

Câu 381: Chi u b c x  đi n t  có l ng t  năng l ng ế ứ ạ ệ ừ ượ ử ượ ε = 7,95.10-19 

(J)vào t m kim lo i thì e b n ra v i Wđ ban đ u c c đ i là 13,25.10 ấ ạ ắ ớ ầ ự ạ - 20(J). Ph iả  

chi u vào kim lo i này b c x  đi n t  có b c sóng  dài nh t bao nhiêu đ  e thoátế ạ ứ ạ ệ ừ ướ ở ấ ể  

kh i kim lo i mà không bay ra đ cỏ ạ ượ

a. =0,2 ( m)ở ỡ b. =0,25 ( m)ở ỡ c. =0,3 ( m) ở ỡ d. K t qu  khác ế ả

Câu 382: chi u b c x  đi n t  có b c sóng =0,30 ( m) vào Catôt c a tế ứ ạ ệ ừ ướ ở ỡ ủ ế 

bào quang đi n thì t o ra dòng quang đi n bão hoà I. Bi t công su t c a b c x  làệ ạ ệ ế ấ ủ ứ ạ  

2,12(w) và c  1 fôton đ p vao kim lo i thì làm b n m t e quang đi n ra kh i kimứ ậ ạ ắ ộ ệ ỏ  

lo i. I b ng bao nhiêu?ạ ằ

a. ≈ 0,35 (A)        b. ≈  0,512 (A)        c.  ≈  0,613 (A)     d. K t qu  khácế ả

Câu 383:  C ng đ  dòng quang đi n bão hoà là 100( A), hi u su t quangườ ộ ệ ỡ ệ ấ  

đi n là 0,4 thì s  phôton đ p vào cat t t  bào quang đi n trong m t giây là baoệ ố ậ ố ế ệ ộ  

nhiêu?

a. 16,25.1015 b. 62,5.1013 c. 15,625.1013 d. K t qu  khác ế ả

Câu 384: Chi u chùm sáng đ n s c vào K c a t  bào quang đi n, trongế ơ ắ ủ ế ệ  

m ch có dòng quang đi n khi đ  hi u đi n th  Uạ ệ ể ệ ệ ế AK= - 0,5 (v) thì dòng quang đi nệ  

tri t tiêu. V n t c ban đ u các quang e bay ra kh i K có giá tr  l n nh t bao nhiêu?ệ ậ ố ầ ỏ ị ớ ấ

 a. ≈ 3.106 (m/s)       b. ≈  5,13.106 (m/s)        c.  ≈ 4,19.105 (m/s)     d. K t qu  khácế ả

Câu 385: Công thoát e  m t t m kim lo i là 3.10ở ộ ấ ạ -20(J) thì gi i h n quangớ ạ  

đi n là bao nhiêu?ệ

a. ≈ 4,5.1014 (Hz)       b. ≈  5,1.1014 (Hz)        c.  ≈ 2,55.1015 (Hz)     d. K t qu  khác   ế ả

50



C©u hái tr¾c nghiÖm vËt lý 12

Câu 386: Phôton ánh sáng đ  và tím có đ c đi m gì gi ng nhau. Câu nói nàoỏ ặ ể ố  

không đúng?

a. đ u b  nguyên t  h p th  hoàn toànề ị ử ấ ụ

b. Chuy n đ ng cùng v n t c trong chân khôngể ộ ậ ố

c. T n s dao đ ng và năng l ng phôton nh  nhauầ ố ộ ượ ư

d. Cùng có kh  năng kích thích th n kinh th  giácả ầ ị

Câu 387: Dùng ánh sáng có t n s  fầ ố 1  chi u vào K thì th y v n t c ban đ uế ấ ậ ố ầ  

c c đ i các quang e bay ra là vự ạ 1 =6,5.105  (m/s) và UAK  = - U1 thì dòng quang đi nệ  

tri t tiêu.  Dùng ánh sáng có t n s  fệ ầ ố 2  chi u vào K nói trên thì ph i đ t Uế ả ặ AK  = - 2U1 

thì dòng quang đi n m i tri t tiêu. V n t c các e quang đi n ra kh i K có giá tr  banệ ớ ệ ậ ố ệ ỏ ị  

đ u c c đ i bao nhiêu khi s  d ng ánh sáng có fầ ự ạ ử ụ 2?

a. 6,5.105 (m/s) b. 
2

5,6
.105 (m/s)   c. 6,5. 2 .105 (m/s) d. K t qu  khácế ả  

Câu 388: Hi n t ng nào th  hi n tính h t c a ánh sáng?ệ ượ ể ệ ạ ủ

a. S  truy n ánh sáng trong môi tr ng không trong su tự ề ườ ố

b. ánh sáng r i vào kim lo i làm b n ra kh i kim lo i các eọ ạ ắ ỏ ạ

c. ánh sáng chi u vào l p không khí gi a 2 t m tích đi n trái d u làm chúng m tế ớ ữ ấ ệ ấ ấ  

đi n tíchệ

d. Các hi n t ng trênệ ượ

Câu 389: M u hành tinh nguyên t  R d fo không th  gi i thích đi u nào sauẫ ử ơ ơ ể ả ề  

đây?

a. Tính b n v ng c a nguyên t  ề ữ ủ ử

b. S  t o thành Quang ph  v ch c a các nguyên t  ự ạ ổ ạ ủ ử

c. Hi n t ng quang đi n và quang d nệ ươ ệ ẫ

d. C  a và bả

Câu 390: Câu nào không đúng

a. M u nguyên t  Bo d a trên m u nguyên t  R d fo và b  xung thêm 2 tiên đ  Boẫ ử ự ẫ ử ơ ơ ổ ề

b. Tiên đ  Bo gi  thi t 1 ch t h p th  ánh sáng nào thì nó ch  có th  phát x  sóngề ả ế ấ ấ ụ ỉ ể ạ  

ánh sáng đó

c. Khi nguyên t  h p th  năng l ng thì các e chuy n đ ng nhanh h n quay d n raử ấ ụ ượ ể ộ ơ ầ  

qu  đ o ngoàiỹ ạ
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d. M t nguyên t  có nhi u qu  đ o d ng có bán kính xác đ nhộ ử ề ỹ ạ ừ ị

Câu 391: R i vào K t  bào quang đi n ánh sáng đ n s c có b c sóngọ ế ệ ơ ắ ướ  

=0,36 ( m) thì dòng quang đi n trong t  bào quang đi n này là 2( A). Năng l ngở ỡ ệ ế ệ ỡ ượ  

c a các phôton gây ra hi n t ng quang đi n trên trong 1 phút là bao nhiêu?ủ ệ ươ ệ

a. ≈ 360.10-6 (J)       b.  380.10-6 (J)        c.  414.10-6 (J)     d. K t qu  khác    ế ả

Câu 392: Hi u đi n th  đ t vào A,K c a ng R n ghen là 24.10ệ ệ ế ặ ủ ố ơ 3(v). Gi  sả ử 

m t e nhanh b  hãm thì toàn b  Wđ c a nó bi n thành năng l ng tia X. tìm b cộ ị ộ ủ ế ượ ướ  

sóng nh  nh t c a tia X?ỏ ấ ủ

a. ≈ 5.10-11 (m)       b. ≈  5,18.10-11 (m)        c.  ≈ 6.10-11 (m)     d. K t qu  khác   ế ả

Câu 393: G i các qu  đ o d ng K,L,M trong nguyên t  Hidrô là s  t ngọ ỹ ạ ừ ử ố ươ  

ng 1, 2, 3. Khi e nh y t  qu  đ o d ng có m c năng l ng cao v  qu  đ o d ngứ ả ừ ỹ ạ ừ ứ ượ ề ỹ ạ ừ  

có m c năng l ng th p h n thì nguyên t  b c x  m t phôton Ng i ta thu đ c 1ứ ượ ấ ơ ử ứ ạ ộ ườ ượ  

v ch Quang ph  trong dãy Lyman có b c sóng ạ ổ ướ

 ở21 =0,1216 ( m). Và m t v ch quang ph  trong dã Ban me có b c sóng ỡ ộ ạ ổ ướ λ

32 = 0,6563( m). V ch quang ph  th   th  2 trong dãy Ly man  đây ph i có b cỡ ạ ổ ứ ứ ở ả ướ  

sóng là bao nhiêu?

a. ≈ 0,1026 ( m)ỡ b. ≈ 0,1035 ( m)ỡ c. ≈ 0,0998 ( m) ỡ d. K t qu  khácế ả

Câu 394: Chi u ánh sáng có ế ở1 < ở0 (ở0 : gi i h n quang đi n c a kim lo iớ ạ ệ ủ ạ  

làm K) vào K thì hi n t ng quang đi n x y ra. Thay ánh sáng có b c sóng ệ ượ ệ ả ướ ở1 

b ng ánh sáng có b c sóng ằ ướ ở2< ở1 nh ng không làm thay đ i c ng đ  chùm sángư ổ ườ ộ  

thì có s  thay đ i nào sau đây?ự ổ

a. Hi u đi n th  hãm thay đ iệ ệ ế ổ b. V n t c ban đ u c c đ i c a quang e  ậ ố ầ ự ạ ủ

c. C ng đ  dòng quang đi n bão hoàườ ộ ệ d. a và b 

Câu 395:  ý nghĩa quan tr ng nh t c a hi n t ng quang đi n là gì?ọ ấ ủ ệ ượ ệ

a. Có s  d n đi n nh  chi u ánh sáng thích h pự ẫ ệ ờ ế ợ

b. ánh sáng có th  làm b t các e ra kh i liên k t ph n ánh tính ch t h t c a ánh sángể ứ ỏ ế ả ấ ạ ủ

c. Chùm sáng đ c c u t o b i nhi u l ng t  ánh sángượ ấ ạ ở ề ượ ử

d. M  ra ng d ng v  vi c s  d ng năng l ng ánh sáng ở ứ ụ ề ệ ử ụ ượ

Câu 396: Khi e trong nguyên t  H  qu  đ o P nh y v  qu  đ o K thì có thử ở ỹ ạ ả ề ỹ ạ ể 

phát ra nhi u nh t m y phôton?ề ấ ấ

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
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Câu 397: e trong nguyên t  H nh y t  qu  đ o d ng có năng lu ng Eử ả ừ ỹ ạ ừ ợ 1  sang 

qu  đ o d ng có năng lu ng Eỹ ạ ừ ợ 2 (E1 >E2) nào sau đây thì phát ra phôton thu c dãyộ  

Pasen?

a. Qu  đ o L có năng lu ng Eỹ ạ ợ 2, Qu  đ o M có năng lu ng Eỹ ạ ợ 1 

b. Qu  đ o M có năng lu ng Eỹ ạ ợ 2, Qu  đ o P có năng lu ng Eỹ ạ ợ 1

c. Qu  đ o P có năng lu ng Eỹ ạ ợ 1, Qu  đ o O có năng lu ng Eỹ ạ ợ 2

d. Qu  đ o N có năng lu ng Eỹ ạ ợ 1, Qu  đ o L có năng lu ng Eỹ ạ ợ 2

Câu 398: Đ c đi m c  ch  đèn huỳnh quang phát ra ánh sáng là gì?ặ ể ơ ế

a. S  phóng tia l a đi n trong đènự ử ệ

b. Dây tóc đèn b  đ t nóng b i dòng đi nị ố ở ệ

c. L p b t ph  trong thành đèn b  phát  sáng khi có dòng đi n đi qua đènớ ộ ủ ị ệ

d. Ch t phát quang h p th  ánh sáng có b c sóng ng n đ  phát ánh sáng nhìn th yấ ấ ụ ướ ắ ể ấ  

có b c sóng dài h nướ ơ

Câu 399: Câu nào sai 

a. ánh sáng có b n ch t là sóng đi n t  vùa có tính ch t sóng vùa có tính ch t h tả ấ ệ ừ ấ ấ ạ

b. M t chùm sáng đ n s c ch a r t nhi u phôton gi ng nhauộ ơ ắ ứ ấ ề ố

c. Tia X là chùm l ng t  năng l ng caoượ ử ượ

d. Các phôton có năng l ng khác nhau thì truy n đi trong chân không v i v n t cươ ề ớ ậ ố  

khác nhau 

Câu 400: M t ng n đèn phát ánh sáng đ n s c có b c sóng =0,50 ( m) vàộ ọ ơ ắ ướ ở ỡ  

công su t b c x   là 15,9(w). ấ ứ ạ S  phôton đèn phát ra trong m i giây là bao nhiêu?ố ỗ

a. 3.1020 b. 4.1020 c. 5.1020 d. K t qu  khác  ế ả

Câu 401: K c a t  bào quang đi n có gi i h n quang đi n ủ ế ệ ớ ạ ệ ở0=0,275 (ỡm). 

R i vào K b c x  có b c sóng ọ ứ ạ ướ ở=0,2 (ỡm) và đ  không m t e nào có th  đ n A thìể ộ ể ế  

hi u đi n th  Uệ ệ ế KA nh  nh t b ng bao nhiêu?ỏ ấ ằ

a. ≈ 1,69(v) b. ≈ 2,2(v) c. ≈ 2,5(v) d. K t qu  khác ế ả

Câu 402:  Nguyên t c ho t đ ng c a pin quang đi n d a trên hi n t ng v tắ ạ ộ ủ ệ ự ệ ượ ậ  

lý nào?

a.  Hi n t ng quang đi n trongệ ượ ệ

b. S  d n đi n m t chi u c a l p ti p xúcự ẫ ệ ộ ề ủ ớ ế
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c. Bi n đ i quang năng thành đi n năngế ổ ệ

d. C  a và bả

Câu 403: u đi m n i b t c a pin quang đi n là gì?Ư ể ổ ậ ủ ệ

a. làm ngu n năng lu ng trên các v  tinhồ ợ ệ

b. Không gây ô nhi m môi tr ng khi ho t đ ngễ ườ ạ ộ

c. Khai thác đ c ngu n năng lu ng vô t n c a m t tr iượ ồ ợ ậ ủ ặ ờ

d. Các u đi m trênư ể

Câu 404: Câu nào không đúng?

a. Gi i h n quang đi n c a m t kim lo i là b c sóng dài nh t chi u vào b  m tớ ạ ệ ủ ộ ạ ướ ấ ế ề ặ  

kim lo i làm b t các e ra kh i liên k t kim lo i ạ ứ ỏ ế ạ

b. Gi i h n quang d n c a m t ch t là b c sóng dài nh t c a ánh sáng gây ra hi nớ ạ ẫ ủ ộ ấ ướ ấ ủ ệ  

t ng quang d n  ch t đóượ ẫ ở ấ

c. Hi n t ng quang d n c n cung c p năng lu ng l n h n hi n t ng quang đi nệ ượ ẫ ầ ấ ợ ớ ơ ệ ượ ệ  

ngoài

d. T  bào quang đi n và quang tr  đ u là d ng c  d n đi n nh  chi u sáng thíchế ệ ở ề ụ ụ ẫ ệ ờ ế  

h pợ

Câu 405: Quang ph  đ c tr ng c a nguyên t  H có đ c đi m gì?ổ ặ ư ủ ử ặ ể

a. Quang ph  v ch phát x  và h p thổ ạ ạ ấ ụ

b. Các v ch n m trong 3 vùng sáng khác nhauạ ằ

c. Quang ph  v ch c a H có 12 v ch đ n s c khác nhauổ ạ ủ ạ ơ ắ

d. Các ý trên đ u đúngề

Câu 406: Gi  s  40% đ ng năng c a e nhanh trong ng R n ghen khi b  hãmả ử ộ ủ ố ơ ị  

bi n thành năng lu ng tia X thì ph i đ t vào A,K hi u đi n th  không đ i nào đ  tiaế ợ ả ặ ệ ệ ế ổ ể  

X phát ra có t n s  3.10ầ ố 18(Hz)

a. 2,5.104 (v) b. 3 (Kv) c. 4(Kv) d. K t qu  khác ế ả
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Ph n 4    H T NHÂN NGUYÊN Tầ Ạ Ử

Câu 407: H t nhân nguyên t  đ c c u t o t  các h t c  b n nào?ạ ử ượ ấ ạ ừ ạ ơ ả

a. Các prôton b. các n tron ơ c. Các electron d. Các nuclon

Câu 408: H t nhân nguyên t  ạ ử XA
Z  thì s  A cho bi t đi u gì sau đây là đúng?ố ế ề

a. Ađ n v  u là kh i l ng h t nhânơ ị ố ượ ạ b. A đ n v  gam là kh i l ng mol ơ ị ố ượ

c. A là s  proton và n tronố ơ d. Các đi u trên đ u đúngề ề

Câu 409: H t nhân nguyên t  nào không có n tron?ạ ử ơ

a. H1
1 b. H2

1 c. H3
1 d. M t h t nhân  khácộ ạ

Câu 410: H t nhân nguyên t  ạ ử XA
Z  thì s  Z cho bi t đi u gì sau là đây đúng?ố ế ề

a. Nguyên t  sử ố b. s  proton trong h t nhânố ạ

c. S  e  l p v  nguyên tố ở ớ ỏ ử d. Các đi u trênề

Câu 411: Đ ng v  c a 1 nguyên t là gì?ồ ị ủ ố

a. Các nguyên t  có cùng s  proton nh ng khác s  Aử ố ư ố

b. Các nguyên t  có cùng s  notron nh ng khác s  prôtonử ố ư ố

c. Các nguyên t  có cùng s  Z và cùng s  Aử ố ố

d. Các nguyên t  có cùng s  A nh ng khác s  Zử ố ư ố

Câu 412: Đ n v  kh i l ng đ c dùng trong v t lý h t nhân không n mơ ị ố ượ ượ ậ ạ ằ  

trong h  SI là đ n v  nào?ệ ơ ị

a. Đ n v  kh i l ng nguyên tơ ị ố ượ ử b. Mev/c2 c. Kg d. a và b 

Câu 413: Câu nào sai khi nói v  tia phóng x ?ề ạ

a. tia ỏ là chùm h t nhân ạ He4
2  

b. Tia ó sinh ra khi h t nhân con t o thành khi chuy n t  tr ng thái kích thích vạ ạ ể ừ ạ ề 

tr ng thái b n v ng h nạ ề ữ ơ

c. H t e và h t poziton có cùng kh i l ng và đi n tích nguyên t  nh ng trái d uạ ạ ố ượ ệ ố ư ấ

d. Tia n trino là tia phóng x  có năng lu ng y uơ ạ ợ ế

Câu 414: Trong nh ng ph n ng h t nhân đ i l ng nào đ c b o toàn?ữ ả ứ ạ ạ ượ ượ ả
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a. Xung l ngượ b. Năng lu ng nghợ ỉ c. S  nuclonố d. Đi nệ  

tích

Câu 415: phóng x  ó có đ c di m nào không đúng?ạ ặ ể

a. Sinh kèm theo phóng x   và õạ ỏ

b. Sinh ra đ c l p v i phóng x   và õộ ậ ớ ạ ỏ

c. phóng x  ó không có s  bi n đ i c a h t nhânạ ự ế ổ ủ ạ

d. Tia ó là l ng t  có năng lu ng caoượ ử ợ

Câu 416: Câu nào sai 

a. Khi l c h t nhân liên k t các nuclon đ  t o thành m t h t nhân thì luôn có s  h tự ạ ế ể ạ ộ ạ ự ụ  

kh iố

b. H t nhân có năng lu ng liên k t riêng càng l n thì càng b n v ngạ ợ ế ớ ề ữ

c. Trong m t h t nhân s  n tron không nh  h n s  proton khi h t nhân có c  2 lo iộ ạ ố ơ ỏ ơ ố ạ ả ạ  

h t nàyạ

d. Ch  h t nhân n ng m i có tính phóng x  ỉ ạ ặ ớ ạ

Câu 417: Câu nào sai

a. Đ ng v  nhân t o nhiêu h n đ ng v  t  nhiênồ ị ạ ơ ồ ị ự

b. Đ ng v  phóng x  là các đ ng v  t  nhiênồ ị ạ ồ ị ự

c. Đ ng v  Cồ ị 14 đ c s  d ng đ  xác đ nh tu i c a các sinh v t cượ ử ụ ể ị ổ ủ ậ ổ

d. Đ ng v  ph  bi n luôn có s n trong t  nhiênồ ị ổ ế ẵ ự

Câu 418: Câu nào không đúng?

a. Ph n ng h t nhân là s  t ng tác gi a các h t x y ra  kho ng cách c  10ả ứ ạ ự ươ ữ ạ ả ở ả ỡ -15(m)

b. Phóng x  là m t ph n ng h t nhân to  năng lu ng ạ ộ ả ứ ạ ả ợ

c. Ph n ng h t nhân nhân t o là hi n t ng b n phá h t nhân b ng m t lo i h tả ứ ạ ạ ệ ượ ắ ạ ằ ộ ạ ạ  

mang đi n đi ra t  máy gia t c h tệ ừ ố ạ

d. Trong ph n ng h t nhân có s  bi n đ i qua l i gi a năng lu ng ngh  và năngả ứ ạ ự ế ổ ạ ữ ợ ỉ  

lu ng thông th ngợ ườ
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Câu 419: Tr ng thái d ng c a nguyên t  là tr ng thái nào?ạ ừ ủ ử ạ

a. H  th ng nguyên t  d ng chuy n đ ngệ ố ử ừ ể ộ

b. H  th ng nguyên t  n đ nh và không b c x  năng lu ng ệ ố ử ổ ị ứ ạ ợ

c. Nguyên t  có kh  năng h p th  và b c x  năng lu ngử ả ấ ụ ứ ạ ợ

d. Nguyên t  d ng h p th  và b c x  năng l ng ử ừ ấ ụ ứ ạ ượ

Câu 420: L c hút gi a các nuclon trong h t nhân là l c nào?ự ữ ạ ự

a. L c hút tĩnh đi nự ệ

b. L c h p d nự ấ ẫ

c. Là lo i l c vùa ph  thu c kh i l ng vùa ph  thu c đi n tíchạ ự ụ ộ ố ượ ụ ộ ệ

d. L c t ng tác m nh trong bán kính tác d ng c  kích th c h t nhânự ươ ạ ụ ỡ ướ ạ

Câu 421: H t nào trong các h t sau không mang đi n?ạ ạ ệ

a. H t ạ õ b. H t photonạ c. H t Pozitonạ d. H t nhânạ

Câu 422: Đ  phá v  h t nhân ể ỡ ạ He4
2 thành các nuclon riêng r  ph i c n m tẽ ả ầ ộ  

năng l ng t i thi u là 28,30(Mev). Trong  quá trình đó thì kh i l ng h t nhânượ ố ể ố ượ ạ  

He4
2  đã b  bi n đ i bao nhiêu? (1kg = 0,561.10ị ế ổ 30 Mev/c2)

a.  ≈ 4,5.10-29(kg)     b. ≈ 50,446.10-30(kg)       c. ≈ 6,6.10-27(kg)     d. K t quế ả 

khác 

Câu 423: Năng l ng liên k t riêng c a h t nhân ượ ế ủ ạ Fe56
26  là 8,8(Mev/nuclon). 

Khi t o thành h t nhân trên nó to  m t năng l ng bao nhiêu? ạ ạ ả ộ ượ

a. 492,8 (Mev) b. 228,8 (Mev) c. 264 (Mev) d. K t qu  khác ế ả

Câu 424: Câu nào đúng

a. Ph n ng hoá h c có s  bi n đ i các phân t  còn ph n ng h t nhân có s  bi nả ứ ọ ự ế ổ ử ả ứ ạ ự ế  

đ i các h t nhânổ ạ

b. Ph n ng hoá h c có s  b o toàn các nguyên t  còn Ph n ng h t nhân có sả ứ ọ ự ả ử ả ứ ạ ự 

bi n đ i các nguyên tế ổ ố

c. Ph n ng hoá h c có s  b o toàn kh i l ng tĩnh còn ph n ng h t nhân kh iả ứ ọ ự ả ố ượ ả ứ ạ ố  

l ng tĩnh không đ c b o toànượ ượ ả

d. Các câu trên đ u đúngề

Câu 425: Tính năng l ng liên k t m t h t nhân ượ ế ộ ạ XA
Z b ng công th c nào sauằ ứ  

đây?
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a. ÄE = [Zmp + (A-Z)mn- mx]c2 b. ÄE = [Zmp + (A-Z)mn- mx]uc2 

c. ÄE = [Zmp + Amn- mx]c2 d. ÄE = [Zmp + (A-Z)mn-mx ]c-2

Câu 426: Năng l ng liên k t tính cho m t nuclon có đ c đi m nào?ượ ế ộ ặ ể

a. Gi ng nhau v i m i h t nhânố ớ ọ ạ b. L n nh t v i h t nhân nhớ ấ ớ ạ ẹ

c. L n nh t v i h t nhân trung bìnhớ ấ ớ ạ d. L n nh t v i h t nhân n ngớ ấ ớ ạ ặ

Câu 427: Trong các phóng x  có s  bi n đ i nào trong h t nhân?ạ ự ế ổ ạ

a. S  proton và n tronố ơ b. proton bi n thành n tronế ơ

c. n tron bi n thành protonơ ế d. c  a,b và cả

Câu 428: H t nhân phóng x  ra các tia ó, ,õ thì trong s  phóng x  tia nào h tạ ạ ỏ ự ạ ạ  

nhân có s  bi n đ i các nuclon?ự ế ổ

a. õ+ b. õ-- c.  ó d. ỏ

Câu 429: Ph n ng h t nhân ả ứ ạ nBeXLi 1
0

7
4

6
3 +→+ . X là h t nhân nào ạ

a. He3
2 b. H1

1        c. H2
1 d. H3

1

Câu 430: Các h t nhân n m gi a b ng h  th ng tu n hoàn, có s  kh iạ ằ ữ ả ệ ố ầ ố ố  

50<A<95 là các h t nhân b n v ng nh t. Câu nào đúngkhi gi i thích nguyên nhânạ ề ữ ấ ả  

này?

a. Năng l ng liên k t l n nh tượ ế ớ ấ

b. Năng l ng liên k t trên m t nuclon l n nh tượ ế ộ ớ ấ

c. S  n tron ≤ s  protonố ơ ố

d. C  a,b và c đ u đúngả ề

Câu 431: Đ c tính c a quá trình phóng x  là gì?ặ ủ ạ

a. Có b n ch t là quá trình bi n đ i trong h t nhân ả ấ ế ổ ạ

b. Là quá trình không đi u khi n đ c ề ể ượ

c. Th i đi m h t nhân phân rã không xác đ nhờ ể ạ ị

d. Các đ c tính trênặ

Câu 432:S  phóng x  là ph n ng h t nhânự ạ ả ứ ạ   lo i nào?ạ

a. To  năng l ng ả ượ b. Thu năng l ng ượ

c. có th  to  ho c thu năng l ngể ả ặ ượ d.Không to , không thu năng l ng ả ượ

Câu 433: Ph n l n năng l ng gi i phóng trong s  phân h ch là năng l ngầ ớ ượ ả ự ạ ượ  

nào?
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a. Wđ C a các n tron sinh raủ ơ       b. Wđ c a các m nh v  t  h t nhân phânủ ả ỡ ừ ạ  

h ch ạ

c. Năng l ng c a tia óượ ủ       d. Năng l ng c a tia phóng x  ượ ủ ạ

Câu 434:T c đ  ph n ng phân h ch dây chuy n không ki m soát đ cố ộ ả ứ ạ ề ể ượ  

ph  thu c y u t  nào?ụ ộ ế ố

a. H  s  nhân s ≤ 1ệ ố b.  . H  s  nhân s > 1ệ ố  

c. Kh i l ng phân h ch l n h n mố ượ ạ ớ ơ h m i ch t phân h ch ỗ ấ ạ d. c  b và cả

Câu 435: Ph n ng h t nhân nào có th  đi u khi n đ c?ả ứ ạ ể ề ể ượ

a. S  phân h chự ạ b. Ph n ng nhân t oả ứ ạ

c. S  nhi t h chự ệ ạ d. C  a và bả

Câu 436: H t nhân ạ XA
Z  có năng l ng liên k t là ÄE (ÄE, A, Z, mượ ế p, mn, c đã 

bi t) ế

Thì kh i l ng h t nhân có th  tính b ng công th c nào theo các d  k n trên?ố ượ ạ ể ằ ứ ữ ệ

a.  [Zmp + (A-Z)mn]c2 – ÄE b. [(Zmp + (A-Z)mn ).c2 - ÄE]
c

2

1

c. Zmp + (A-Z)mn + 
c

2

E∆
d. [Zmp + (A-Z)mn] c

2

1
 - ÄE

Câu 437: m t nguyên t  phóng x  có chu kỳ bán rã là T. Gi  s  ban đ u cóộ ố ạ ả ử ầ  

N0 h t nhân phóng x  thì sau th i gian t s  h t nhân đã phân rã tính b ng công th cạ ạ ờ ố ạ ằ ứ  

nào 

a. N = 2
0

T

t

N

b. N = N0. e- t ở       c. N = N0 (1 - e- tở ) d. N = N0(e- tở  - 1)
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	   A. 16cm/s                            B.20 cm/s.

